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Trường: THPT Thiều Văn Chỏi                                                                                                      Họ và tên GV: Lê Thị Vẹn
Tổ: Ngữ văn                                                                                                                                             Ngày soạn: 10/9/2022
Bài 2. SỐNG CÙNG KÍ ỨC CỦA CỘNG ĐỒNG (SỬ THI)
Môn học/Hoạt động giáo dục: Đọc, viết, Tiếng Việt, Nói và nghe, Ôn tập
 Lớp 10A1, 10A9
Thời gian thực hiện: 12 tiết
MỤC TIÊU CHUNG BÀI 2
Hướng dẫn học sinh đặt các yêu cầu về phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù:
* Về phẩm chất: yêu quý cộng đồng và sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội và cộng đồng.
* Về năng lực chung: Phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua hoạt động đọc, viết, nghe và nói; năng lực hợp tác thông qua các hoạt động nhóm, chia sẻ, góp ý cho bài viết, bài nói của bạn.
* Về năng lực riêng: phát triển năng lực ngôn ngữ và văn học trông qua việc thực hiện các nhiệm vụ học tập cụ thể về đọc, tiếng việt, viết, nói và nghe nhằm đáp ứng yêu cầu cần đạt như sau:
- Nhận biết và phân tích được một số đặc điểm của sử thi như: không gian, thời gian, cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời nhân vật.
- Phân tích được các chi tiết tiêu biểu, đề tài,… và mối quan hệ của chúng tỏng tính chỉnh thể của tác phẩm; phân tích, đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo và giá trị đạo đức, văn hóa từ văn bản.
- Nhận biết và phân tích được bối cảnh lịch sử - văn hóa được thể hiện trong văn bản sử thi.
- Biết cách đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản, cách chú thích trích dẫn và ghi cước chú.
- Viết được văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội: trình bày rõ quan điểm của mình, hệ thống luận điểm, lí lẽ được tổ chức mạch lạc, chặt chẽ, các bằng chứng có sức thuyết phục.
- Biết thuyết trình về một vấn đề xã hội có sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ với các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.
- Trân trọng những đóng góp của cá nhân đối với đất nước, quê hương và có ý thức trách nhiệm với cộng đồng.
VĂN BẢN 1. ĐĂM SĂN CHIẾN THẮNG MTAO MXÂY
(Trích Đăm Săn, sử thi Ê-đê)
Môn học/Hoạt động giáo dục: Đọc; Lớp 10A1, 10A9
Thời gian thực hiện: 3.5 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Mức độ/ yêu cầu cần đạt:
- Nhận biết và phân tích được một số đặc điểm của sử thi như: không gian, thời gian, cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời nhân vật.
- Phân tích được các chi tiết tiêu biểu, đề tài,… và mối quan hệ của chúng trong tính chỉnh thể của tác phẩm; phân tích, đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo và giá trị đạo đức, văn hóa từ văn bản.
- Nhận biết và phân tích được bối cảnh lịch sử - văn hóa được thể hiện trong văn bản sử thi.
2. Năng lực
a. Năng lực chung
- Phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua hoạt động đọc,  năng lực hợp tác thông qua các hoạt động nhóm, chia sẻ, góp ý cho bài viết, bài nói của bạn.
b. Năng lực riêng biệt
- Năng lực nhận biết, phân tích một số đặc điểm của sử thi.
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản Đăm Săn chiến thắng Mtao Mxây;
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản Đăm Săn chiến thắng Mtao Mxây;
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa văn bản;
- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của truyện với các văn bản khác có cùng chủ đề.
3. Phẩm chất: yêu quý cộng đồng và sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội và cộng đồng.
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1. Phương pháp dạy học
- Kết hợp diễn giải ngắn với việc tổ chức cho HS thảo luận, tranh luận, trình bày ý kiến
- Tổ chức cho học sinh kết hợp đọc với viết: điền vào các phiếu học tập, viết đoạn văn.
- Tổ chức cho mọi HS đều có cơ hội thực hành đọc, viết, nói và nghe.
2. Phương tiện dạy học
a. Chuẩn bị của giáo viên: 
- SGK, SGV, Kế hoạch bài dạy;
- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi;
- Tranh ảnh liên quan đến bài học;
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp;
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà;
b. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 10, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. KHỞI ĐỘNG 
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: GV đặt cho HS những câu hỏi gợi mở vấn đề.
c. Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đặt câu hỏi gợi dẫn: Theo em thế nào là một người anh hùng?Hãy chia sẻ cho cả lớp biết những người anh hùng mà em biết?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe câu hỏi, suy nghĩ để trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 – 2 HS chia sẻ.
- Dự kiến sản phẩm: anh hùng là người giúp ích cho cộng đồng, có lòng nhân ái. Ví dụ: Bác Hồ
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, khen ngợi HS.
- GV dẫn vào bài học: Mỗi thể loại văn học đều có sức hấp dẫn riêng. Đối với sử thi cũng vậy. Sức hấp dẫn của sử thi nằm ở người anh hùng. Cụ thể như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay.
2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
2.1. Hoạt động 1: Giới thiệu chủ đề: Sống cùng kí ức của cộng đồng  
a. Mục tiêu: Nắm được nội dung chủ đề: Sống cùng kí ức của cộng đồng. Nắm được các khái niệm về một số yếu tố của sử thi như: khái niệm, không gian, thời gian, cốt truyện, nhân vật, lời nhân vật và lời người kể chuyện...
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi liên quan đến bài Sống cùng kí ức của cộng đồng.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức chung về nội dung bài: Sống cùng kí ức của cộng đồng.
 d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV mời 1 HS đọc chủ đề của Bài học số 1 (Tạo lập thế giới) trước lớp.
- GV đặt câu hỏi cho HS: Theo các em, nội dung của chủ đề Bài 1: Tạo lập thế giới là gì?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe, suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 – 2 HS trả lời trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt ý chính và nhận thức Trong bài thần thoại, qua việc đọc các truyện xưa như thế nào về quá trình tạo lập thế giới.
	I. Giới thiệu chủ đề: Sống cùng kí ức của cộng đồng.
Chủ đề: Sống cùng kí ức của cộng đồng bao gồm các văn bản sử thi kể lại những sự kiện quan trọng trong đời sống của cộng đồng thông qua việc tôn vinh, ca ngợi chiến công, kì tích của người anh hùng.
- Tên và thể loại của 2 VB đọc chính và 1 VB đọc kết nối chủ đề, 1 VB đọc mở rộng theo thể loại:
	Tên văn bản
	Thể loại

	Đăm Săn chiến thắng Mtao Mxây
	Sử 
hi Ê-đê

	Gặp Ka-ríp và Xila
	Sử thi Hi Lạp

	Ngôi nhà truyền thống của người Ê- đê
	Truyện

	Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời
	Sử thi Ê-đê





* Hoạt động 2: Khám phá Tri thức ngữ văn 
a. Mục tiêu: Nắm được các khái niệm và một số đặc điểm của sử thi.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 4 nhóm, thời gian 5 phút các nhóm thảo luận nêu hiểu biết về sử thi và các đặc điểm của sử thi.
- Nhóm 1: nêu khái niệm sử thi, thời gian sử thi.
- Nhóm 2: nêu không gian sử thi, nhân vật anh hùng
-Nhóm 3: nêu cốt truyện, lời người kể truyện và lời nhân vật sử thi.
- Nhóm 4: nêu thái độ, cảm xúc của người kể truyện và cảm hứng chủ đạo của sử thi.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các nhóm thực hiện nhiệm vụ. GV hỗ trợ khi cần thiết.

Bước 3: Báo cáo kết quả
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
	II. TRI THỨC NGỮ VĂN
1. Khái niệm sử thi: là một thể loại tự sự dân gian ra đời từ thời cổ đại, thường kết hợp lời thoại với văn xuôi, kể lại những sự kiện quan trọng trong đời sống của cộng đồng thông qua việc tôn vinh, ca ngợi chiến công, kì tích của người anh hùng.
2. Đặc điểm của sử thi
a. Thời gian 
Thời gian sử thi thuộc về quá khứ “một đi không trở lại” của cộng đồng, thường gắn với xã hội cổ đại hoặc xã hội phong kiến.
b. Không gian
Không gian sử thi thường mở ra theo những cuộc phiêu lưu gắn với các kì tích của người anh hùng.
c. Nhân vật anh hùng sử thi
Nhân vật người anh hùng sử thi hiện thân cho cộng đồng, thường hội tụ những đặc điểm nổi bật như:
- Sở hữu sức mạnh, tài năng, lòng dũng cảm phi thường
- Luôn sẵn sàng đối mặt với thách thức, hiểm nguy
- Lập nên những kì tích, uy danh lẫy lừng
d. Cốt truyện sử thi 
Cốt truyện sử thi thường xoay quanh cuộc phiêu lưu và những kì tích của người anh hùng. Yếu tố kì ảo được sử dụng nhằm tô đậm tính phiêu lưu cùng những kì tích ấy.
e. Lời của người kể chuyện và lời của nhân vật sử thi
Trong văn bản sử thi, lời của người kể chuyện luôn thể hiện thái độ tôn vinh người anh hùng, tôn vinh cộng đồng. Lời của nhân vật người anh hùng thường được xem như một tiếng nói thiêng liêng và đầy quyền uy. Cả hai thành phần lời văn này, dù là văn vần hay văn vần kết hợp với văn xuôi, thường giàu chất thơ.
g. Tình cảm, cảm xúc của tác giả sử thi
Tình cảm, cảm xúc của tác giả sử thi thường được bộc lộ qua tình cảm, cảm xúc của người kể chuyện hoặc của một nhân vật nào đó. Người dọc có thể nhận biết những tình cảm, cảm xúc ấy qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu,… trong văn bản sử thi.
h. Cảm hứng chủ đạo và cảm hứng chủ đạo trong sử thi
Cảm hứng chủ đạo là trạng thái tình cảm mãnh liệt, say đắm xuyên suốt tác phẩm văn học. Cảm hứng này gắn lời với tư tương, lập trường trong tác phẩm, tác động mạnh mẽ đến người tiếp nhận. Trong văn bản sử thi, cảm hứng chủ đạo thường là cảm hứng ngợi ca người anh hùng, ngợi ca những phẩm chất của cộng đồng mà người anh hùng là đại diện.
l. Bối cảnh lịch sử - văn hóa
Bối cảnh lịch sử - văn hóa, xã hội là điều kiện, hoàn cảnh lịch sử, văn hóa, xã hội có liên quan đến văn bản, là tri thức cần thiết cho việc đọc hiểu văn bản.


* Hoạt động 3: Trải nghiệm cùng văn bản 
a. Mục tiêu: Nắm được những thông tin chung về văn bản.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS: Đọc Sử thi Đăm Săn, chọn một yếu tố của sử thi và phân tích yếu tố đó trong sử thi Đăm Săn.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV đặt câu hỏi cho cả lớp: Hãy nhớ lại một vài nhân vật lịch sử hoặc nhân vật văn học thường được mọi người gọi là anh hùng và cho biết do đâu mà họ được tôn xưng như thế?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe GV đặt câu hỏi và nêu yêu cầu, suy nghĩ về những anh hùng mà bản thân mình biết, chuẩn bị kể trước lớp.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 2 – 3 HS chia sẻ trước lớp.
  Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
*  KHI ĐỌC VB
- GV hướng dẫn cho HS cách đọc văn bản. Lưu ý, HS khi gặp các box: tưởng tượng/dự đoán/suy luận và những chỗ được đánh dấu số thứ tự thì dùng lại suy nghĩ nhanh, tự trả lời thầm trong đầu nhằm tạo thói quen và kĩ năng đọc. Câu trả lời có thể chính xác hoặc không chính xác. Nhưng điều đó không quan trọng.
Cụ thể như: 
1. Lời văn ở đoạn này gắn với truyện hay với kịch?

2. Lưu ý những hình ảnh được sử dụng để miêu tả Đăm Săn. Những hình ảnh đó có điểm gì độc đáo?





3. Chú ý sự xuất hiện của cụm từ “bà con xem...” và ý nghĩa, tác dụng của nó trong lời kể.




4. Cảnh tiệc tùng trong đoạn này được miêu tả qua lời của ai? Điều đó giúp ích gì trong việc thể hiện hình tượng nhân vật Đăm Săn?

5. Việc miêu tả ngoại hình nhân vật Đăm Săn có gì khác thường và có tác dụng như thế nào?
- Trong quá trình đọc VB, GV có thể yêu cầu HS trả lời một vài câu hỏi trong khi đọc để kiểm tra việc các em đã kết hợp đọc với việc dừng lại trả lời các câu hỏi trong box tưởng tượng/dự đoán/suy luận như thế nào.
- Sau đó, GV có thể nhận xét, góp ý ngắn gọn và yêu cầu HS tiếp tục trải nghiệm cùng VB. Khi HS đọc xong VB, GV nhận xét kĩ năng đọc VB của HS.
*  SAU KHI ĐỌC VB
* NV 1:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK và cho biết đôi nét về sử thi ĐS.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS để thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV HS trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
NV2:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 8 nhóm thảo luận 7 phút theo phiếu học tập như sau:
- Nhóm 1: phiếu học tập số 01
	Thời gian
	

	Không gian
	



- Nhóm 2: phiếu học tập số 02
	Cốt truyện, Sự kiên
	Tóm tắt

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	








- Nhóm 3: phiếu học tập số 03
	So sánh cảnh múa khiên của 2 nhân vật và thái độ của người kể chuyện

	Hiệp
	Đăm Săn
	Mtao Mxây

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	NX
	

























- Nhóm 4: phiếu học tập số 04
	Cảnh ăn mừng chiến thắng

	Hình ảnh, chi tiêt
	Nghệ thuật
	Ý nghĩa

	
	
	
















Nhóm 5: phiếu học tập số 05
	Đối tượng giao tiếp
	Lời của nhân vật ĐS
	Sự thể hiện tính cách, vị thế xã hội

	Với MM
	
	

	Với Ông Trời
	
	

	Với dân làng
	
	





Nhóm 6: phiếu học tập số 06
	Lời của người kể truyện
	Ý nghĩa

	
	








Nhóm 7: phiếu học tập số 07
	Sự kết hợp yếu tố của nhiều thể loại trong sử thi

	Truyện
	

	Kịch
	

	Thơ 
	







Nhóm 8: phiếu học tập số 08
	Tổng kết

	Nghệ thuật
	

	Nội dung
	


Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nhận phiếu học tập từ GV, tích cực thảo luận nhóm, suy nghĩ tìm ra câu trả lời và điền thông tin vào phiếu học tập.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 – 2 HS trả lời trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
	III. KHÁM PHÁ VĂN BẢN
  A. Nội dung trước khi đọc VB
- Những nhân vật được gọi là anh hùng: Thánh Gióng, Sơn Tinh…
- Họ được tôn sùng là những vị anh hùng vì có công với cộng đồng, có những đóng góp và giúp đỡ con người. Từ đó nhận được sự tin yêu, quý mến và kính trọng.







B. Nội dung khi đọc VB
1. Lời văn ở đây gần với kịch vì:
- Là cuộc hội thoại kèm theo đó là những lời miêu tả hành động, ngoại hình nhân vật
- Trong đoạn này là cuộc hội thoại miêu tả cho cuộc xung đột giữa hai nhân vật.
- Những hành động của nhân vật đều lần lượt được thể hiện qua lời đối thoại
- Từ ngữ trong mỗi câu đều đặc tả được đặc điểm riêng của nhân vật
2. Đăm Săn độc đáo ở hình dáng và hành động và chàng làm:  ''Chàng múa trên cao, gió như bão. Chàng múa dưới thấp, gió như lốc. Chòi lẫm đổ lăn lóc. Cây cối chết rụi... Khi chàng múa chạy nước kiệu, quả núi ba lần rạn nứt, ba đồi tranh bật rễ bay tung
- Tác giả sử dụng những hình ảnh thiên nhiên để miêu tả những bước di chuyển của Đăm Săn: gió, câu cối, đồi núi. Điều này làm nổi bật hình một người con của rùng núi Tây Nguyên. Cùng với đó là nghệ thuật so sánh kết hợp nói quá.
=> Khắc họa hình ảnh Đăm Săn hùng vĩ, lớn lao.
3. Sự xuất hiện của cụm từ “bà con xem...” và ý nghĩa, tác dụng:
- Cụm từ này như làm cho độc giả và tác giả trở nên gần gũi hơn, mang cảm hứng giao tiếp. Cảm giác như tác giả hay nhân vật đang nói với người đọc vậy.
- Cách xưng hô chân chất, mộc mạc, giản dị.
4. - Cảnh tiệc tùng được miêu tả qua lời của người dân trong làng.
- Điều này làm chúng ta hiểu rõ được vị trí, hình ảnh của Đăn Săn trong lòng bà con: mạnh mẽ, đầy ngưỡng mộ và yêu quý. Một vị tù trưởng xứng đáng, hợp lòng dân.
5. - Ngoại hình Đăm Săn được miêu tả với những hình ảnh vượt xa khả năng của người thường:'' bắp chân to bàng xà ngang, bắp đùi to bằng ống bễ, sức chàng ngang sức voi đực".
- Đăm Săn được ví với những thứ to, chắc và khỏe khoắn bậc nhất.  Mang sức mạnh vượt trội => hình ảnh một vị tù trưởng với vẻ khỏe mạnh, cường tráng. Đồng thời bộc lộ thái độ ngưỡng vọng, ca ngợi Đăm Săn.
C. NỘI DUNG SAU KHI ĐỌC VB
1. Tìm hiểu chung (SGK Tr.38)

- Sử thi Đăm Săn dài 2077 câu, gồm 7 chương, là sử thi truyền miệng lâu đời của dân tộc Ê-đê, thể hiện đậm nét truyền thống lịch sử, văn hóa của đồng bào Tây Nguyên.
- Đoạn trích: ĐS chiến thắng MM  thuộc chương IV của sử thi Đăm Săn.




2. Nội dung VB
a. Thời gian, không gian
- Thời gian : xã hội Ê-đê cổ đại 
- Không gian sử thi: những cuộc phiêu lưu gắn với các kì tích của người anh hùng ĐS.
b. Cốt truyện, sự kiện
- Biết tin Hơ Nhị bị tù trưởng Mtao Mxây (MM) bắt cóc, Đăm Săn (ĐS)  cùng tôi tớ đến tận nhà Mtao Mxây tuyên chiến với hắn để cứu vợ mình.
- Đăm Săn múa khiên, dũng mãnh giao chiến với MM. Chàng tỏ ra là một tù trưởng có tài múa khiên, sức mạnh phi thường, làm chủ tình thế.
- Vào thời điểm cuối cuộc giao chiến với MM, ĐS gặp khó khăn: Chàng dù đã dùng hết sức nhưng không đâm thủng được đùi của Mtao Mxây. Đăm Săn thấm mệt vừa chạy vừa ngủ và mơ thấy Ông Trời. Nhờ Ông Trời giúp, ĐS hạ gục MM và giết chết hắn.
- Dân làng và tôi tớ của MM đi theo ĐS rất đông.
- ĐS mở tiệc ăn mừng rất lớn, các tù trưởng, khách khứa khắp nơi và dân làng dự rất đông vui. Uy danh của chàng càng thêm lừng lẫy.
c. Nhân vật
* Hình tượng ĐS trong trận chiến với MM
- Mục đích:
  + Đòi lại vợ.
  + Bảo vệ danh dự của tù trưởng anh hùng, của bộ tộc.
  + Trừng phạt kẻ cướp, đem lại sự ổn định cho bộ tộc.
  + Là cái cớ làm nảy sinh mâu thuẩn giữa các bộ tộc, dẫn tới chiến tranh mở rộng bờ cõi.
- Tư thế: chủ động, tự tin, đường hoàng.
- Diễn biến cuộc chiến
	Hiệp
	Đăm Săn
	Mtao Mxây

	1
	Đứng xem Mtao Mxây múa, không nhúc nhích → bình thản, bản lĩnh, có phần coi thường Mtao Mxây.
	Múa khiên trước: lạch xạch như quả mướp khô →  bộc lộc rõ sự kém cỏi.

	2
	- Một lần xốc tới – vượt đồi tranh
- Chạy vun vút qua phía đông, vun vút qua phía tây
- Đăm Săn đã lấy được miếng trầu, sức mạnh tăng lên gấp bội
	- Bước cao bước thấp chạy hết bãi tây sang bãi đông.
- Đuối sức, cầu cứu Hơ Nhị cho miếng trầu

	3
	- Múa khiên: múa trên cao, gió như bão; múa dưới thấp, gió như lốc.
- Dùng cây giáo đâm vào Mtao Mxây nhưng đâm mãi khô
g thủng.
	- Mtao Mxây chỉ biết lẩn trốn, 
hòng thủ bằng lớp sắt của mình.

	4
	- Được thần linh giúp đỡ, Đăm Săn đuổi theo và giết chết kẻ thù.
→ Chi tiết thần kì
 được thần giúp đỡ
	- Mtao Mxây bị đánh bại.

	
Nhận xét
	Chủ động, chính trực, mạnh mẽ
 điềm tỉnh, đường hoàng.
	Hèn nhát, huênh hoang, kém cỏi.

	
	-ÑS hôn haún MM veà caû taøi naêng, söùc löïc, phaåm chaát vaø phong ñoä khaúng ñònh Ñam Saên laø moät nhaân vaät anh huøng söû thi ñích thöïc.
- So sánh, phóng đại, miêu tả.


* Cảnh ăn mừng chiến thắng	
- Đông vui nhộn nhịp
- Ñaùnh nhieàu loaïi coàng chieâng, thịt lợn thịt trâu ăn không ngớt.
 - Nhaø Ñam Saên ñoâng nghòt khaùch, toâi tôù chaät ních caû ngoaøi.
- Các tù trưởng từ phương xa tới.
- Ñăm Saên uoáng khoâng bieát say, aên khoâng bieát no, troø chuyeän khoâng bieát chaùn.
=>Ý nghĩa: - Góp phần tô đậm sự vẻ vang của chiến công, sự giàu có, thịnh vượng vang đến thần linh của người anh hùng ĐS.
- Cho thấy cuộc sống đầy đủ, no ấm của cộng đồng Ê – đê trong thời đại sử thi.
- Cho thấy sự kết nối cộng đồng đông đảo giữa chủ và tớ, giữa tù trưởng chủ nhà và tù trưởng lân bang, giữa con người và con vật, thiên nhiên nơi rừng xanh núi thẳm.
d. Lời nhân vật và lời người kể truyện
- Lời nhân vật
	Đối
tượng giao tiếp
	Lời của nhân vật ĐS
	Sự thển hiện tính cách, vị thế xã hội

	
Với MM
	- Ta thách ngươi đọa dao với ta đấy.
-Ngươi không xuống ... cho mà xem
	Dõng dạc,chính trực,  tự tin thách thứ
 kẻ thù

	Với Ông Trời
	Ôi chao!..ko thủng
	Chân thành, thân mật, gần gũi với thần li
h

	Với dân làng trong tiệc mừng chiến thắng
	- Hãy đánh lên....của ta vậy
	Lời truyền bảo của một vị tù trưởng uy tín


- Lời người kể truyện 
- Bà con xem….
- Làm sao mà có được…như chàng.
=>  Hướng đến độc giả tạo sự gần gũi hơn, mang cảm hứng giao tiếp tạo không khí chia sẻ giữa người trình diễn và thưởng thức sử thi, chia sẻ tình cảm yêu quý, ngưỡng mộ người anh hùng của cộng đồng. Cảm giác như tác giả hay nhân vật đang nói với người đọc vậy. Cách xưng hô chân chất, mộc mạc, giản dị.
e. Sự kết hợp yếu tố của nhiều thể loại trong sử thi
- Truyện: VB có người kể truyện, câu chuyện, nhân vật, sự kiện.
- Kịch: VB có xung đột, mâu thuẫn gây cấn giữa các bên buộc phái giải quyết, có đối thoại và hành động chống đối nhau.
- Thơ: VB có lời nhân vật, lời người kể truyện thể hiện cảm xúc, miêu tả thiên nhiên sự vật giàu hình ảnh, gợi cảm.
=> VB Đăm Săn thuộc thể loại tự sự kết hợp văn xuôi với văn vần trong lời kể của người kể truyện cũng như nhân vật. Dĩ nhiên, tự sự (truyện), kể là chính yếu. Sự kết hợp nhiều yếu tố khác tạo nên hiệu quả nghệ thuật cho VB.
D. TỔNG KẾT

- Nghệ thuật: Thủ pháp so sánh, phóng đại, đối lập, tăng tiến,…

-  Nội dung 
Đoạn trích khẳng định sức mạnh và ngợi ca vẻ đẹp của người anh hùng Đăm Săn – người trọng danh dự, gắn bó với hạnh phúc gia đình và thiết tha với cuộc sống bình yên, phồn vinh của cộng đồng, xứng đáng là người anh hùng mang tầm vóc sử thi.


3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học về VB Đăm Săn chiến thắng Mtao Mxây.
b. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để trả lời câu hỏi trắc nghiệm.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm bằng cách lần lượt nêu các câu hỏi, sau đó chốt đáp án:
Câu 1. Hành động nào của Đăm Săn thể hiện tính cộng đồng?
A. Gọi dân làng theo mình
B. Đăm Săn mộng thấy ông trời.
C. Gọi Mtao Mxây múa dao.
D. Đăm săn cúng thần linh.
Câu 2. Vật nào sau đây trong đoạn trích được xem là thần kì?
A. Chày
B. Cồng Hlong
C. Miếng trầu
D. Khiên
Câu 3. Ở đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây tác giả dân gian dành nhiều câu miêu tả cảnh ăn mừng chiến thắng hơn cảnh đổ máu trong giao tranh là vì sao?
A. Họ không có mặt ở đó vì bận lao động sản xuất.
B. Họ không am hiểu cách giao chiến giữa hai tù trưởng.
C. Họ xem trọng cuộc sống thịnh vượng no đủ, sự lớn mạnh của cộng đồng.
D. Họ không xem trọng cuộc giao tranh vì họ biết chắc tù trưởng của họ sẽ thắng.
Câu 4. Tại sao muốn chiến thắng Mtao Mxây mà Đăm Săn lại không nhân cơ hội đâm lén y?
A. Vì sợ võ nghệ của Đăm Săn
B. Vì trọng danh dự
C. Vì dân làng Mtao Mxây ngăn cản
D. Vì không có thời cơ thích hợp
Câu 5. Sau khi ăn miếng trầu của Hơ-Nhị quăng cho thì Đăm săn như thế nào?
A. Chàng múa khiên đẹp hơn
B. Chàng trở nên nhanh nhẹn hơn
C. Sức chàng tăng lên gấp bội
D. Chàng càng mạnh mẽ hơn
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc câu hỏi trắc nghiệm về bài học Bầy chim chìa vôi, suy nghĩ nhanh để trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS giơ tay nhanh nhất cho mỗi câu để trả lời, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chuẩn kiến thức.
4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học về Đăm Săn chiến thắng Mtao Mxây để viết đoạn văn.
b. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Đoạn văn HS viết được.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS: Hãy viết một đoạn văn (8 – 10 dòng) miêu tả lại trận chiến đấu giữa Đăm Săn và Mtao Mxây.
- GV gợi ý HS xem lại bảng so sánh Đăm Săn và Mtao Mxây giữa các hiệp, lưu ý hình thức một đoạn văn.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe yêu cầu và hướng dẫn của GV, sau đó viết đoạn văn.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 – 2 HS đọc đoạn văn mình viết trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
- Dự kiến sản phẩm:
    Toàn bộ diễn biến cuộc đọ sức giữa Đăm Săn và Mtao Mxây được miêu tả khá giàu kịch tích qua ba hiệp. Liên tiếp ba hiệp đấu diễn ra, hành động của cả hai nhân vật đều được khắc họa rõ nét. Trong hiệp đấu thứ nhất, Mtao Mxây “múa khiên như trò chơi, khiên kêu lạch xạch như quả mướp khô, chạy bước cao bước thấp, chạy hết từ bãi tây sang bãi đông, tự xem mình là tướng quen đánh trăm trận, quen xéo nát đất đai thiên hạ”. Còn Đăm Săn thì thách Mtao Mxây múa khiên trước, lúc Mtao Mxây múa khiên Đăm Săn không hề nhúc nhích. Lúc Đăm Săn múa “Một lần xốc tới, chàng vượt qua đồi tranh. Một lần xốc tới nữa chàng vượt qua đồi lồ ô. Chạy vun vút qua phía đông, vun vút qua phía tây”. Sự đối lập trong hành động của hai nhân vật đã cho thấy sự yếu đuối của Mtao Mxây và sự khỏe mạnh của Đăm Săn. Hiệp đấu thứ hai trở nên gay cấn hơn khi Đăm Săn trở nên mạnh mẽ hơn nhờ đớp được miếng trầu mà Mtao Mxây bảo Hơ Nhị quăng cho hắn, sức chàng như tăng lên gấp bội, múa khiên càng mạnh, càng nhanh, càng đẹp. Đăm Săn đuổi theo Mtao Mxây trúng nhưng không thủng đầu vì bộ áo giáp trên người hắn. Cuối cùng, nhờ sự giúp sức của Ông Trời, Đăm Săn tìm ra kế sách để đánh bại Mtao Mxây. Chàng đã giành chiến thắng và cứu được vợ mình. Ông trời chính là đại diện của công lý, cũng là đại diện của sức mạnh trí tuệ.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, khen ngợi HS.
Trường: THPT Thiều Văn Chỏi                                                                                                       Họ và tên GV: Lê Thị Vẹn
Tổ: Ngữ văn                                                                                                                                             Ngày soạn: 10/9/2022
VĂN BẢN 2. GẶP KA-RÍP VÀ XI-LA
(Trích Ô-đi-xê, sử thi Hy Lạo – Hô-me-rơ)
Môn học/Hoạt động giáo dục: Đọc; Lớp 10A1, 10A9
Thời gian thực hiện: 2.5 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Mức độ/ yêu cầu cần đạt:
- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của sử thi như: không gian, thười gian, cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời nhân vạt.
- Phân tích được các chi tiết tiêu biểu, đề tài,… và mối quan hệ của chúng trong tính chỉnh thể của tác phẩm; phân tích, đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo và giá trị đạo đức, văn hóa từ văn bản.
- Nhận biết và phân tích được bối cảnh lịch sử - văn hóa được thể hiện trong văn bản sử thi.
2. Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua hoạt động đọc.
b. Năng lực riêng biệt
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản Gặp Ka-ríp và Xi-la;
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản Gặp Ka-ríp và Xi-la;
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa văn bản;
- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của truyện với các văn bản khác có cùng chủ đề.
3. Phẩm chất:
- Trân trọng những đóng góp của các nhân đối với đất nước, quê hương và có ý thức trách nhiệm với cộng đồng.
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1. Phương pháp dạy học
- Kết hợp diễn giải ngắn với việc tổ chức cho HS thảo luận, tranh luận, trình bày ý kiến, đóng vai.
- Tổ chức cho học sinh kết hợp đọc với viết: điền vào các phiếu học tập, viết đoạn văn.
- Tổ chức cho mọi HS đều có cơ hội thực hành đọc, viết, nói và nghe.
2. Phương tiện dạy học
a. Chuẩn bị của giáo viên: 
- SGK, SGV, Kế hoạch bài dạy;
- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi;
- Tranh ảnh liên quan đến bài học;
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp;
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà;
b. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 10, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. KHỞI ĐỘNG 
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng HS thực hiện nhiệm vụ học tập học tập của mình từ đó khắc sâu kiến thức nội dung bài học Gặp Ka-ríp và Xi-la.
b. Nội dung: GV đặt những câu hỏi gợi mở vấn đề cho HS chia sẻ về thần thoại Hy Lạp và câu chuyện Gặp Ka-ríp và Xi-la.
c. Sản phẩm: Chia sẻ của HS về những truyện thần thoại đã biết.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đặt câu hỏi cho HS: Theo em, người giữ vai trò đứng đầu, lãnh đạo một tập thể cần phải có những điểm ưu trội nào về phẩm chất và năng lực?.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS nghe GV đặt câu hỏi, suy nghĩ để trả lời.
* Dự kiến sản phẩm: 
-Về phẩm chất:
  + Là một người chính trực, dũng cảm, tốt bụng, có tấm lòng bao dung.
  + Yêu quê hương, luôn ghi nhớ công ơn tổ tiên.
  + Có trái tim yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong tập thể khi họ gặp khó khăn.
  + Nghị lực sống mạnh mẽ, luôn hướng tới cộng đồng.
- Về năng lực:
  + Người có sức khỏe, có trí tuệ.
  + Có khả năng giải quyết những vấn đề trong cộng đồng.
  + Nhạy bén, công bằng trong mọi việc.
=>Trên đây là những suy nghĩ của em về những phẩm chất và năng lực cần có của một người giữ vai trò đứng đầu, lãnh đạo một tập thể. Đó phải là người vừa có đức, vừa có tài, phải là tấm gương sáng để mọi người học hỏi, kính trọng và từ đó tập thể cũng trở nên lớn mạnh, đoàn kết hơn.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 – 2 HS trình bày trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, chốt: Người giữ vai trò đứng đầu, lãnh đạo một tập thể cần phải có điểm ưu trội về sự dũng cảm, thông minh và tấm lòng bác ái.
- GV dẫn vào bài học: Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một văn bản mà nhân vật chính chính là một người giữ vai trò đứng đầu với các phẩm chất ưu trội về sự dũng cảm, thông minh và tấm lòng bác ái.
2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Hoạt động 1: Trải nghiệm văn bản
a. Mục tiêu: Nắm được những thông tin chính về tác giả, tác phẩm của VB Gặp Ka-ríp và Xi-la.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi về tác giả, tác phẩm của VB Gặp Ka-ríp và Xi-la.
c. Sản phẩm học tập: HS nêu được một số nét về tác giả Hô-me-rơ và thông tin tác phẩm của VB Gặp Ka-ríp và Xi-la.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	TRẢI NGHIỆM VĂN BẢN
*NV1:
- GV hướng dẫn cho HS cách đọc văn bản. Lưu ý, HS khi gặp các box: tưởng tượng/dự đoán/suy luận và những chỗ được đánh dấu số thứ tự thì dùng lại suy nghĩ nhanh, tự trả lời thầm trong đầu nhằm tạo thói quen và kĩ năng đọc. Câu trả lời có thể chính xác hoặc không chính xác. Nhưng điều đó không quan trọng.
Cụ thể như: 
1. “Tôi” ở đây là ai? Chi tiết nào giúp bạn nhận ra điều đó?
2. Chi tiết “bụi nước bắn lên” và “tiếng sóng đập ầm ầm” cho thấy điều gì sắp xảy ra?
3. Cách nói “lựa lời dịu ngọt” của Ô-đi-xê trong tình huống này, theo bạn có thực sự cần thiết không và nó có tác dụng gì?
- Trong quá trình đọc VB, GV có thể yêu cầu HS trả lời một vài câu hỏi trong khi đọc để kiểm tra việc các em đã kết hợp đọc với việc dừng lại trả lời các câu hỏi trong box tưởng tượng/dự đoán/suy luận như thế nào.
- Sau đó, GV có thể nhận xét, góp ý ngắn gọn và yêu cầu HS tiếp tục trải nghiệm cùng VB. Khi HS đọc xong VB, GV nhận xét kĩ năng đọc VB của HS.
	I. TRẢI NGHIỆM VĂN BẢN
1. - “Tôi” ở đây chính là nhân vật Ô-đi-xê.
- Bởi: Ô-đi-xê là nhân vật chính trong văn bản này và ở chi tiết đã được lược bỏ xuất hiện tình tiết Ô-đi-xê được Xi-ếc-xê báo trước về những khó khăn, gian nan khác mà chàng còn phải đối mặt.
2. Chi tiết “bụi nước bắn lên” và “tiếng sóng đập ầm ầm” gợi lên hai hình ảnh mạnh mẽ, khác thường nơi vùng biển, dự cảm điều gì đó nguy hiểm, không an toàn sắp xảy ra với cuộc hành trình của Ô-đi-xê và những người bạn đồng hành.
3. - Tình huống diễn ra cách nói “lựa lời dịu ngọt” của Ô-đi-xê:
+ Khi vừa ra khỏi đảo, bụi nước bắn lên cùng tiếng sóng đâp ầm ầm. Lúc này, các bạn đồng hành cùng Ô-đi-xê sợ quá đánh tuột mái chèo xuống biển, thuyền bị đứng lại.
+ Ô-đi-xê dừng lại bên mỗi người, “lựa lời dịu ngọt” khuyến khích họ rằng đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp thử thách. Trước đây, có những thử thách ghê gớm hơn nữa chúng ta vẫn có thể vượt qua được.
=> Cách nói “lựa lời dịu ngọt” trong tình huống này thực sự cần thiết. Bởi sự khuyến khích, động viên ấy sẽ giúp các bạn đồng hành khác bình tĩnh lại, gợi nhớ đến chuyện trước đây tất cả đã từng vượt qua thử thách như thế nào để khơi dậy lại niềm tin, sức mạnh, ý chí trong lòng mỗi người. Từ đó, mọi người có thể điềm tĩnh và cùng nhau tìm ra cách giải quyết để vượt qua khó khăn đó.


Hoạt động 4: Khám phá văn bản
a. Mục tiêu: Nắm được đặc điểm của VB Gặp Ka-ríp và Xi-la.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi về bài Gặp Ka-ríp và Xi-la.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS và kiến thức HS tiếp thu được liên quan đến bài học Gặp Ka-ríp và Xi-la.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Sau khi đọc VB
* NV 1:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm: Đọc thông tin trong SGK và cho biết:
+ Tác giả của VB Gặp Ka-ríp và Xi-la.
+ VB Gặp Ka-ríp và Xi-la thuộc tác phẩm nào? Nêu thể loại của tác phẩm đó. Xác định vị trí của VB trích trong tác phẩm.
+ Lược thuật các phần tác phẩm trước và sau VB trích.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các nhóm thảo luận để thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
* NV 2:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 6 nhóm thảo luận 7 phút theo phiếu học tập như sau:
- Nhóm 1: phiếu học tập số 01
	Thời gian
	

	Không gian
	




- Nhóm 2: phiếu học tập số 02
	Cốt truyện, Sự kiên
	Tóm tắt

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	




















- Nhóm 3: phiếu học tập số 03
	Các yếu tố bất ngờ

	STT
	Sự kiện
	Chi tiết

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	






















- Nhóm 4: phiếu học tập số 04

	Hình tượng quái vật biển Ka-ríp, Xi-la

	
	Hình ảnh, chi tiết
	Ý nghĩa

	Xi-la
	
	

	Ka-ríp
	
	































- Nhóm 5: phiếu học tập số 05
	Bản lĩnh của Ô-đi-xê

	Các phẩm chất
	Chi tiết

	2
	

	3
	

	4
	












Nhóm 6: phiếu học tập số 06
	Người kể truyện

	Ngôi kể 
	Tác dụng

	
	



Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nhận phiếu học tập từ GV, tích cực thảo luận nhóm, suy nghĩ tìm ra câu trả lời và điền thông tin vào phiếu học tập.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 – 2 HS trả lời trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
* NV 3:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp:
+ Nêu nét nổi bật về nghệ thuật của VB Gặp Ka-ríp và Xi-la.
+ Nêu cảm hứng chủ đạo của đoạn trích.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe, suy nghĩ để trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV mời 2 – 3 HS phát biểu, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
	II. SAU KHI TRẢI NGHIỆM VĂN BẢN
A. Tìm hiểu chung
1. Tác giả
- Hô-me-rơ (khoảng thế kỉ VIII – VII trước Công nguyên) là nhà thơ Hy Lạp.
- Là tác giả của hai tác phẩm sử thi: I-li-át (Iliad) và Ô-đi-xê (Odyssêy).
2. Tác phẩm
- VB Gặp Ka-ríp và Xi-la thuộc khúc ca XII của sử thi Ô-đi-xê nói về những thử thách đối với Ô-đi-xê và các bạn đồng hành khi gặp các quái vật biển.
- Tóm tắt nội dung tác phẩm (SGK).





B. Nội dung
1. Thời gian, không gian
a. Thời gian 
Thời gian sử thi: xã hội Hi Lạp cổ đại 
b. Không gian
Không gian sử thi: rộng lớn gắn với những cuộc phiêu lưu và các kì tích của người anh hùng Ô-đi-xê.
2. Cốt truyện, sự kiện
- Ô-đi-xê và trước là phải chuẩn bị tinh thần đối mặt các thuỷ thủ vượt biển về quê và được báo lên đường với mọi nguy hiểm.
- Các thuỷ thủ đối mặt với tiếng hát ma mị của các nàng Xi-ren; sáp ong vào hai tai để tránh nghe tiếng phải trói mình vào cột buồm để riêng thủ phải nhét Ô-đi-xê được nghe hát nhưng tránh nguy hiểm.
- Tiếp đến, các thuỷ thủ tránh được Ka-ríp của quái vật Xi-la: quái vật biển, nhưng lại rơi vào cạm bẫy máu thuỷ thủ – những tay chèo khoẻ nhất của Ô-đi-xê – bị ăn thịt.
- Ô-đi-xê khủng khiếp không có cách nào khác, tận mắt chứng kiến việc nhấn chìm thuỷ thủ xuống đáy, đồng đội gặp nạn, giăng cạm bẫy nhưng không thể nào cứu giúp họ, chàng vô cùng thương xót.
- Theo lời tiên đoán của Xi-ếc-xê, để tránh sự quyến rũ nguy hiểm của các nàng Xi-ren, Ô-đi-xê đã căn dặn thủy thủ cần làm:
+ Cần coi chừng các nàng Xi-ren quyến rũ, coi chừng giọng hát và cánh đồng cỏ đầy hoa của họ.
+ Lấy dây trói chặt Ô-đi-xê vào cột buồm để buộc chàng phải đứng yên một nơi.
+ Nếu Ô-đi-xê có van xin hay ra lệnh cho các thủy thủ cởi trói ra thì hãy trói chặt thêm nữa.
3. Nhân vật
 a. Các yếu tố bất ngờ
	STT
	Sự kiện
	Chi tiết

	1
	Ô-đi-xê đòi thủy thủ cởi trói để nghe tiếng hát mê hoặc
	Lòng nao nức muốn nghe họ quá,  tôi nhích lông mày ra hiệu để các bạn đồng hành cởi trói cho tôi.

	2
	- Tránh cạm bẫy của Ka-ríp:

	+ Vừa đi khỏi đảo, tôi bỗng thấy bụi nước bắn lên hát mê hoặc: lòng nao nức ầm ầm.
+ Các bạn tôi sợ quá, đánh tuột cả mái chèo, khiến ch
ng rơi tõm xuống biển và trôi là là mặt nước.

	3
	Ô-đi-xê quên lời dặn của Xi-ếc-xê:
	Thế là tôi quên khuấy mất lời dặn dò ác nghiệt của muốn nghe họ quá, tôi tôi đã mặc bộ áo giáp quang vinh của tôi và nắm trong tay hai ngọn lao dài, lên, xông vào các bạn tôi nhích hư một màn sương từ những ngọn sóng lướn và nghe tiếng sóng đập Xi-ếc-xê. Nàng cấm tôi không được cầm khí giới, nhưng để hãm hại.

	4
	Sa vào cạm bẫy của Xi-la:
	Trong lúc mũi thuyền, tưởng rằng đứng đấy tôi có hể nhận được ngay Xi-la khi nó ở tôi chỉ chú ý đến Ka-ríp, nhưng l ra đứng ở u tay chèo khỏe nhất của tôi.
 Luôn luôn có những sự cố bất ngờ, tính cách của người núi đã hiện lúc đó, Xi-la bỗng bắt mất trong thuyền sợ chết, chúng anh hùng Hy Lạp, sau chiến tranh thành Tơ-roa.


=> Luôn luôn có những sự cố bất ngờ trong hành trình vượt biển trở về quê hương của Ô-đi-xê. Tất cả chỉ là thử thách cho thấy bản lĩnh, tính cách anh hùng Hy Lạp, sau chiến tranh thành Tơ-roa.
b. Hình tượng quái vật biển Ka-ríp, Xi-la
- Xi-la: bỗng bắt mất trong thuyền sáu tay chèo khỏe nhất của tôi…. chỉ còn thấy chân tay họ giãy giụa trên không.
- Ka-ríp:
+ Ùng ục ngốn nước biển.
+ Mỗi lần nhả nước ra, cả biển khơi đều chuyển động, sôi lên như nước trong chảo tay chèo khỏ xảy ra trên hành trình vượt biển trở về quê hương của Ô-đi-xê. Tất cả đều là thử thách đặt trên bếp lửa hồng, bọt nước phun lên cao và rơi xuống cả hai dãy núi.
+ Khi nuốt nước vào, làm biển sùng sục cuộn lên; vách đá xung quanh kêu réo ghê sợ, và đáy biển lộ ra với mặt cát đen thẫm.
=> Hình tượng những quái vật biển như Ka-ríp, Xi-la được xây dựng từ hiện tượng tự nhiên đó là sóng thần hoặc vòi rồng trên biển.
* Ý nghĩa:
- Là sáng tạo của Hô-me-rơ dựa trên trí tưởng tượng và nghệ thuật hư cấu độc đáo của ông.
- Là biểu tượng cho những bí ẩn ghê gớm của đại dương. Nó cũng dựa trên những nhận thức về sự bí ẩn, nguy hiểm của người đi biển Hy Lạp thời bấy giờ.
- Cho thấy những kiến thức của Hô-me-rơ về lịch sử, văn hóa, xã hội của thời đại mình. Chẳng hạn: nghiên cứu sơ đồ biển cùng các tài liệu miêu tả hải trình (các chu là sáng tạo của Hô-me-rơ dựa trên trí tưởng tượng và nghệ thuật hư cấu độc đáo trong đời sống, liên quan đến nhận thức của người vượt biển), tìm hiểu các vùng nước, xoáy nước, sóng ngầm nguy hiểm và kĩ thuật hàng hải thời ấy,…
- Trong khi thể hiện khát vọng chinh phục biển cả thì cái giá phải trả là tất yếu khi thực hiện khát vọng ấy (vất vả, gian lao, cái chết của các thủy thủ…)
- Tô đậm sự hung hãn, ghê gớm của quái vật biển cũng là cách đề tôn vinh, dũng khí, trí tuệ của người anh hùng mà cả cộng đồng ngưởng mộ.
c. Bản lĩnh của Ô-đi-xê
- Trí dũng phi thường, được nhiều vị thần giúp đỡ (Chi tiết: Ô-đi-xê biết cách khích lệ lòng can đảm của các thủy thủ về phía biển thường, được nhiều vị thần trợ giúp (Chi tiết: Ô-đi-xê được Xi-ếc-xê giúp khôi phục biển cả, mở mang bờ cõi mọi đồng đội hợp lực vượt qua thử thách của người Hy Lạp cổ đại, VB sử thi cũng cho thấy vượt qua sự quyến rũ của các Xi-ren,…)
- Biết cách động viên đồng đội khi sắp sa vào cạm bẫy của Ka-ríp và Xi-la.
=>> Phẩm chất của người lãnh đạo thể hiện giả sử thi đặc biệt đề anh hùng cao trí tuệ và sự bản lĩnh của người trước các tình huống thử thách đòi hỏi tập hợp sức mạnh của tập thể. Hình tượng nhân vật Ô-đi-xê cho thấy tác khôn khéo của nười anh hùng sử thi.
4. Người kể truyện
- Ngôi kể: ngôi kể thứ nhất (người kể chuyện xưng “tôi” – nhân vật chính)  
- Tác dụng:
+ Người  kể chuyện – nhân vật chính  có cơ hội bộc lộ tính cách, tâm trạng, cách giao thiệp.
+ Gia tăng độ tin cậy bởi người kể là người trong cuộc, tự kể trải nghiệm của mình.
+ Với Ô-đi-xê, kể câu về hành trình, thử thách và tai họa của mình là cách duy nhất để thuyết phục và chờ đợi sự cứu giúp của nhà vua, hoàng hậu, công chúa của quốc đảo Phê-ki. Câu chuyện, cách của kể của chàng đã làm họ xúc động và kính yêu, sau đó, chàng đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình, hậu hĩnh.

5. Tổng kết
a. Nghệ thuật
- Thể loại tự sự dân gian kết hợp thơ với văn xuôi.
- Thứ nhất, giúp người kể chuyện – nhân vật chính có cách, tâm trạng, cách giao thiệp của mình; gia tăng độ tin cậy bởi người kể là dụng ngôi kể cơ hội tự bộc lộ tính người trong cuộc, tự kể trải nghiệm của mình,…
b. Nội dung
- Cảm hứng chủ đạo của VB Gặp Ka-ríp và Xi-la: Chủ đạo thủy thủ đoàn đối phó với cạm bẫy nguy hiểm của các quái vật biển như Ka-ríp ca ngợi trí tuệ và bản lĩnh của Ô-đi-xê trong vai trò người lãnh và Xi-la trên hành trình vượt biển cả để trở về quê hương.


3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức về văn bản Gặp Ka-ríp và Xi-la đã học.
b. Nội dung: GV cho HS chuyển thể văn bản Gặp Ka-ríp và Xi-la thành kịch bản và diễn kịch.
c. Sản phẩm học tập: Kịch bản HS chuyển thể được và phần diễn kịch của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm đọc lại VB Gặp Ka-ríp và Xi-la, chuyển thể VB thành kịch bản và diễn kịch.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các nhóm chuyển thể VB và tập diễn kịch.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời các nhóm diễn kịch trước lớp, yêu cầu cả lớp xem và nhận xét, góp ý.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học về VB Gặp Ka-ríp và Xi-la để viết đoạn văn.
b. Nội dung: HS sử dụng kiến thức đã học để viết đoạn văn nêu cảm nhận về VB Gặp Ka-ríp và Xi-la.
c. Sản phẩm học tập: Đoạn văn HS viết được.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS viết đoạn văn nêu cảm nhận về VB Gặp Ka-ríp và Xi-la.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS viết đoạn văn nêu cảm nhận về VB Gặp Ka-ríp và Xi-la.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 – 2 HS trình bày bài làm của mình trước lớp.
- Dự kiến sản phẩm: Trong VB Gặp Ka-ríp và Xi-la, nhân vật Ôđixê hiện lên là một người khôn ngoan, dũng cảm trong vai trò lãnh đạo, luôn bình tỉnh trontg mọi tình huống. Khi được báo trước rằng phải thận trọng với các nàng Xi ren quyến rũ, coi chừng giọng hát và cánh đồng cỏ đầy hoa, Ôđixê đã giải thích cho các bạn đồng hành hiểu và đưa ra hướng giải quyết cụ thể. Ôđixê đã đánh tuột cả mái chèo và dùng lời dịu ngọt để chấn an các bạn đồng hành. Nhờ lòng dũng cảm và mưu trí của chàng đã giúp mọi người vượt qua nguy hiểm. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.

Trường: THPT Thiều Văn Chỏi                                                                                                       Họ và tên GV: Lê Thị Vẹn
Tổ: Ngữ văn                                                                                                                                              Ngày soạn: 22/8/2022
NGÔI NHÀ TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI Ê-ĐÊ
Môn học/Hoạt động giáo dục: Đọc kết nối chủ điểm; Lớp 10A1, 10A9
Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Mức độ/ yêu cầu cần đạt:
- Phân tích được các chi tiết tiêu biểu, đề tài,… và mối quan hệ của chúng trong tính chỉnh thể của VB; phân tích, đánh gái được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo và giá trị đạo đức, văn hóa từ văn bản.
2. Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua hoạt động đọc.
b. Năng lực riêng biệt
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê;
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê;
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa văn bản;
- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của văn bản với các văn bản khác có cùng chủ đề.
3. Phẩm chất:
- Trân trọng trí tưởng tượng và di sản nghệ thuật của người xưa.
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1. Phương pháp dạy học
- Kết hợp diễn giải ngắn với việc tổ chức cho HS thảo luận, tranh luận, trình bày ý kiến.
- Tổ chức cho học sinh kết hợp đọc với viết: điền vào các phiếu học tập, viết đoạn văn.
- Tổ chức cho mọi HS đều có cơ hội thực hành đọc, viết, nói và nghe.
2. Phương tiện dạy học
a. Chuẩn bị của giáo viên: 
- SGK, SGV, Kế hoạch bài dạy;
- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi;
- Tranh ảnh liên quan đến bài học;
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp;
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà;
b. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 10, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng HS thực hiện nhiệm vụ học tập học tập của mình từ đó khắc sâu kiến thức nội dung bài học Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê.
b. Nội dung: GV đặt những câu hỏi gợi mở vấn đề cho HS chia sẻ về chủ đề ngôi nhà truyền thống.
c. Sản phẩm: Chia sẻ của HS về chủ đề ngôi nhà thế giới.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đặt câu hỏi gợi dẫn cho HS: Em biết đến những loại nhà truyền thống nào của Việt Nam? Hãy kể tên những loại nhà truyền thống đó.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe câu hỏi của GV, suy nghĩ để trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 2 – 3 HS chia sẻ trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét, bổ sung.
- Dự kiến sản phẩm: nhà sàn, nhà trệt
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, khen ngợi HS.
- GV dẫn vào bài học mới: Tiết học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một loại nhà truyền thống, đó là Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê.
2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Đọc văn bản
a. Mục tiêu: Nắm được những thông tin cơ bản về văn bản Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi về tác giả, tác phẩm Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê.
c. Sản phẩm học tập: HS nêu được những thông tin cơ bản về văn bản Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK, nêu nguồn dẫn của VB Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe yêu cầu của GV, đọc thông tin trong SGK để chuẩn bị trả lời trước lớp.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 – 2 HS phát biểu trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
	I. Tìm hiểu chung
- VB Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê được dẫn theo Lan Anh, Nhà truyền thống của người Ê-đê: Nhà dài như tiếng chiêng ngân, Báo VOV5, ngày 23-12-2013.


Hoạt động 2: Khám phá văn bản
a. Mục tiêu: Nắm được đặc điểm văn bản Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi về bài Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS và kiến thức HS tiếp thu được liên quan đến bài học Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV mời 1 HS đọc câu hỏi 1: Từ hình minh họa, bạn hãy chỉ ra những chi tiết mà văn bản đề cập (nhà dài, cầu thang, hoa văn chạm khắc,…).
- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp, hoàn thành yêu cầu của câu 1.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc câu 1 và hoàn thành theo cặp.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời một số HS trình bày kết quả thảo luận trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án.
Nhiệm vụ 2:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV nêu câu hỏi 2: Ngôi nhà và sinh hoạt của người Ê-đê được miêu tả trong văn bản trên gợi nhớ những chi tiết nào trong văn bản Đăm Săn chiến thắng Mtao Mxây?.
- GV hướng dẫn HS: Đọc lại VB Đăm Săn chiến thắng Mtao Mxây và tìm chi tiết có sự tương đồng với những mô tả trong VB Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc câu 2 và đọc lại 2 VB để tìm chi tiết trong VB Đăm Săn chiến thắng Mtao Mxây.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 – 2 HS phát biểu trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.




Nhiệm vụ 3:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đặt câu hỏi cho HS: Vì sao ngôi nhà nói đến trong văn bản được gọi là “ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê”?. HS thảo luận theo cặp trong 3 phút để tìm đáp án.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe câu hỏi, suy nghĩ để trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 2 HS trả lời trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án.
	II. Tìm hiểu chi tiết
Câu 1. Từ hình minh họa, những chi tiết mà văn bản đề cập:
- Nhà sàn dài
- Vật liệu: tre nứa, gỗ, mặt sàn và vách tường bao quanh nhà làm bằng thân cây bương hay thân tre già đập dập, mái lợp cỏ tranh.
- Thường làm nhà theo hướng bắc – nam.
- Cầu thang đực và cầu thang cái: Cầu thang cái, dành cho khách và đàn ông, con trai. Cầu thang đực dành cho đàn bà, con gái trong nhà. Người phụ nữ Ê-đê không chỉ là chủ gia đình, mà còn là chủ làng, người Ê-đê gọi là “pô lăn”. Trên cầu thang cái có hình ảnh bầu sữa mẹ và vầng trăng gỗ sau đó chạm khắc những bậc để lên xuống.


Câu 2. Ngôi nhà và sinh hoạt của người Ê-đê được miêu tả trong văn bản trên có những nét tương đồng và gợi nhớ đến một số chi tiết trong văn bản Đăm Săn chiến thắng Mtao Mxây, bao gồm:
- Chi tiết miêu tả nhà của Mtao Mxây: “Nhà MM cột sàn hiên đẽo hình mặt trăng…….vẫn không sợ chật”.
- Chi tiết Đăm Săn thách đấu với Mtao Mxây: “Xuống, diêng! Xuống, diêng! Ngươi không xuống ư? Ta sẽ lấy cài sàn hiên của nhà ngươi bổ đôi, ta sẽ lấy cái cầu thang của nhà ngươi chẻ ra kéo lửa, ta hun cái nhà của nhà ngươi cho mà xem”
	Các phương thức so sánh
	VB: Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê
	
VB sử thi Đăm Săn

	
Mục đích viêt
	Miêu tả chính xác nhằm gợi lên hình ảnh tiêu bải của nhà dài Ê-đê
	Miêu tả bằng trí tưởng tượng nhằm thể hiện tính cách và sự hùng cường của ĐS

	
Lời văn và cách miêu tả
	Lời văn thuyết minh, có trích dẫn từ các nguồn đáng tin cậy. Sử dụng chi tiết nhằm truyền tải các thông tin chính xác.
	Sử dụng hình ảnh, từ ngữ, biện pháp nghệ thuật khoa trương, nhằm kích thích trí tưởng tượng, hình dung của người nghe, đọc.



Câu 3. Ngôi nhà nói đến trong văn bản được gọi là “Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê” vì:
- Ngôi nhà mang tính phổ quát trong cộng đồng dân tộc Ê-đê.
- Ngôi nhà là nơi gắn kết bao thế hệ dòng tộc của người Ê-đê.


3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức về VB Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê đã học.
b. Nội dung: GV cho HS trả lời câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến VB Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS liên quan đến VB Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm bằng cách lần lượt nêu các câu hỏi, sau đó chốt đáp án:
Câu 1. Theo VB Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê, đối với gia đình giàu có ngày xưa, có mấy cái cầu thang chính?
A. Một cái
B. Hai cái
C. Ba cái
D. Bốn cái
Câu 2. Theo VB Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê, nhìn từ xa, ngôi nhà có hình dáng như thế nào?
A. Hình dáng của cái ống
B. Hình dáng một con rồng có vây cá
C. Hình dáng con rùa
D. Hình dáng cái thuyền
Câu 3. Người Ê-đê theo chế độ...
A. Mẫu hệ
B. Phụ hệ
Câu 4. Người Ê-đê thường làm nhà theo hướng nào?
A. Đông – Tây
B. Bắc – Nam
C. Đông Bắc – Tây Nam
D. Tây Bắc – Đông Nam
Câu 5. Cửa phía trước trong nhà dài của người Ê-đê dành cho ai?
A. Phụ nữ
B. Khách
C. Nam giới
D. Cả B và C đều đúng
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc câu hỏi trắc nghiệm về bài học Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê, suy nghĩ nhanh để trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS giơ tay nhanh nhất cho mỗi câu để trả lời, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chuẩn kiến thức.
4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học về VB Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê để hoàn thành BT.
b. Nội dung: HS sử dụng kiến thức đã học để nêu nội dung chính của từng đoạn văn trong VB Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê.
c. Sản phẩm học tập: Cấu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS: Tóm tắt VB Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tóm tắt VB.
- Dự kiến sản phẩm: Văn bản: Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê đã giúp độc giả hình dung khá rõ ràng, chi tiết về những đặc điểm từ ngoài vào trong như nguyên liệu, đặc điểm bên trong của ngôi nhà và đặc biệt là hình ảnh chiếc cầu thang. Tất cả những đặc điểm đó đều mang đậm ý nghĩa văn hóa thiêng liêng, sâu sắc, đại diện cho chế độ mẫu quyền của người dân Ê-đê.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 – 2 HS trình bày bài làm trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt:
+ Đoạn 1: Giới thiệu đặc điểm dài của nhà người Ê-đê.
+ Đoạn 2: Hoa văn chạm khắc trong nhà của người Ê-đê.
+ Đoạn 3: Cầu thang của người Ê-đê.
+ Đoạn 4: Vai trò, giá trị văn hóa của nhà truyền thống với người Ê-đê.
* Hướng dẫn về nhà:
- GV dặn dò HS:
+ Ôn tập lại bài Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê.
+ Soạn bài: Thực hành tiếng Việt trang 50.

Trường: THPT Thiều Văn Chỏi                                                                                                       Họ và tên GV: Lê Thị Vẹn
Tổ: Ngữ văn                                                                                                                                              Ngày soạn: 10/9/2022
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
Môn học/Hoạt động giáo dục: Tiếng Việt; Lớp 10A1, 10A9
Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Mức độ/ yêu cầu cần đạt:
- Biết cách đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản, cách chú thích trích dẫn và ghi cước chú.
2. Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
b. Năng lực riêng biệt
- Năng lực nhận diện phần bị tỉnh lược trong văn bản.
- Năng lực đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản, ghi chú thích trích dẫn và ghi cước chú.
3. Phẩm chất:
- Có ý thức vận dụng kiến thức vào tạo lập văn bản.
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1. Phương pháp dạy học
- Kết hợp diễn giải ngắn với việc tổ chức cho HS thảo luận, tranh luận, trình bày ý kiến.
- Tổ chức cho học sinh kết hợp đọc với viết: điền vào các phiếu học tập, viết đoạn văn.
- Tổ chức cho mọi HS đều có cơ hội thực hành đọc, viết, nói và nghe.
2. Phương tiện dạy học
a. Chuẩn bị của giáo viên: 
- SGK, SGV, Kế hoạch bài dạy;
- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi;
- Tranh ảnh liên quan đến bài học;
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp;
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà;
b. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 10, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng HS thực hiện nhiệm vụ học tập học tập của mình từ đó khắc sâu kiến thức bài học Thực hành tiếng Việt về cách đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản và cách chú thích trích dẫn và ghi cước chú.
b. Nội dung: GV cho HS quan sát cách đánh dấu phần bị tỉnh lược trong VB và đặt câu hỏi liên quan đến cách chú thích trích dẫn và ghi cước chú.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS liên quan cách đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản, cách chú thích trích dẫn và ghi cước chú.
d. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS quan sát kí hiệu đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản: (…); […].
- GV đặt câu hỏi cho HS: Em hãy cho biết các dấu trên đây dùng để làm gì?.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát và suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 – 2 HS phát biểu trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
- Dự kiến sản phẩm: cách kí hiệu để đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản và cách chú thích trích dẫn và ghi cước chú.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chốt: Các dấu trên dùng để đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản.
- GV dẫn vào bài học mới: Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu cách đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản và cách chú thích trích dẫn và ghi cước chú.
2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Hoạt động 1: Tìm hiểu kiến thức về cách đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản, cách chú thích trích dẫn và ghi cước chú trang 36 sgk Ngữ văn 10 tập 1.
a. Mục tiêu: Nắm được kiến thức về cách đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản, cách chú thích trích dẫn và ghi cước chú.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi liên quan đến cách đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản, cách chú thích trích dẫn và ghi cước chú.
c. Sản phẩm học tập: Kiến thức về cách đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản, cách chú thích trích dẫn và ghi cước chú.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp, đọc thông tin trong SGK và nêu các cách đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận theo cặp, đọc thông tin trong SGK.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 – 2 HS nêu các cách đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.

Nhiệm vụ 2:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đặt câu hỏi cho HS:
+ Chú thích trích dẫn là gì? Ta cần phải trích dẫn như thế nào?
+ Cước chú là gì? Một cước chú có mấy phần? Đó là những phần nào?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe câu hỏi của GV, đọc thông tin trong SGK để chuẩn bị trả lời trước lớp.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 2 – 3 HS trả lời trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
	I. Cách đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản
Khi tạo lập văn bản, người viết có thể sử dụng một số cách thức để đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản:
- Dùng kí hiệu chấm lửng đặt trong ngoặc đơn (…) hoặc móc vuông […].
- Dùng cụm từ chỉ báo về sự tỉnh lược như:  lược dẫn, lược một đoạn…
- Dùng một đoạn ngắn tóm tắt nội dung phần bị tỉnh lược.
- Kết hợp một số cách nêu trên
II. Cách chú thích trích dẫn và ghi cước chú
- Chú thích trích dẫn là ghi rõ nguồn/ trích tài liệu, nhà xuất bản, năm xuất bản, từng chữ,… và phải được đặt trong dấu ngoặc kép. Khi trích dẫn ý dẫn cần chính xác từng câu, chúng ta không sử dụng dấu ngoặc kép, có thêm xuất xứ của tài liệu (tên tác giả, trang được trích dẫn,…) mà người viết sử dụng. Khi trích dẫn nguyên văn, phần kể diễn đạt theo cách viết của mình nhưng cần đảm bảo đúng nội dung của bản gốc.
- Chú ý xuất xứ của tài liệu (tên tác giả, tên, phần quyển sách hoặc văn bản, trang được trích dẫn,…) mà người viết sử dụng. Khi trích dẫn nguyên văn gồm hai phần:
+ Phần văn bản cần được chú thích.
+ Phần con số đánh dấu đặt trong trang, ngay sau đoạn chú thích đặt ở chân trang mở đầu bằng con số tương ứng.


3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức về cách đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản, cách chú thích trích dẫn và ghi chú.
b. Nội dung: Hoàn thành các BT trong SGK.
c. Sản phẩm học tập: BT mà HS hoàn thành.
d. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu của BT 1: Đọc ba văn bản trên đây và thực hiện các yêu cầu sau:
  +   Xác định cách đánh dấu phần bị tỉnh lược trong mỗi văn bản (nếu có).
   +  Giải thích ý nghĩa thông tin của các kí hiệu đánh dấu.
   + Chỉ ra những chỗ đánh dấu sự tỉnh lược trong văn bản 1 và 2.
- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp để hoàn thành BT.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận theo cặp để hoàn thành BT.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 2 – 3 HS trình bày bài làm trước lớp, yêu cầu cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- Dự kiến sản phẩm:

	Văn bản
	Kí hiệu/cách đánh dấu tỉnh lược
	Chỗ đánh dấu sự tỉnh lược
	Ý nghĩa thông tin của các kí hiệu đánh dấu

	

ĐS chiến thắng MM
	- Dùng cụm từ chỉ báo về sự tỉnh lược như:  lược dẫn (Tr.38), lược một đoạn (Tr.40).
- Dùng một đoạn ngắn tóm tắt nội dung phần bị tỉnh lược.
- Dùng kí hiệu chấm lửng đặt trong móc vuông [...].
	- Phần đầu tiên của văn bản ví dụ: Lược dẫn: Hơ Nhị, vợ Đăm Săn bị Mtao Mxây bắt cóc…. sự kiện này (trang 38)

- Giữa văn bản, ngay trước đoạn: Đoàn người đông như bầy cà tong...
	
Giúp người đọc nắm bắt được:
+ Tính liên tục, mạch vận động hay tính tổng thể của VB.
+ Thông tin chi tiết ở phần bị lược bỏ.

	
Gặp Ka-ríp và Xi-la
	- Dùng cụm từ chỉ báo về sự tỉnh lược như:  lược một đoạn (Tr.44).
- Dùng một đoạn ngắn tóm tắt nội dung phần bị tỉnh lược.
	
- Phần đầu văn bản, ngay trước đoạn Nàng nói vậy, và liền khi đó...
	

	Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê
	Văn bản này không có phần bị tỉnh lược.

	



Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức
Nhiệm vụ 2:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV nêu câu hỏi ở BT 2 cho HS: Ở một số trường hợp, nếu người viết chỉ sử dụng kí hiệu đánh dấu phần văn bản bị lược bỏ mà không viết đoạn tóm tắt phần văn bản này thì sẽ gây khó khăn gì cho người đọc?
- GV hướng dẫn HS: Dựa vào kết quả của BT 1 để trả lời câu hỏi.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe câu hỏi của GV, thực hiện theo hướng dẫn để trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 – 2 HS phát biểu trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét, bổ sung.
- Dự kiến sản phẩm: Ở một số trường hợp, nếu người viết chỉ sử dụng kí hiệu đánh dấu phần văn bản bị lược bỏ mà không viết đoạn tóm tắt phần văn bản này thì sẽ gây khó khăn cho người đọc là: 
(1) Khó nắm bắt thông tin chi tiết ở phần bị lược bỏ.
(2) Khó nắm bắt tính liên tục, mạch vận động hay tính tổng thể của VB.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét giá, chốt kiến, đánh thức.
Nhiệm vụ 3:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu của BT 3 trước lớp, yêu cầu cả lớp đọc thầm theo: Người viết về nhà dài Ê-đê đã trích dẫn mấy lần, các trích dẫn đã được chú thích rõ ràng hay chưa? Hãy trao đổi với các bạn ý kiến của mình.
- GV hướng dẫn HS cách thực hiện:
+ Quan sát lại VB và tìm nhanh các lần trích dẫn của tác giả
+ Thảo luận theo bàn để thống nhất ý kiến.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc BT 3, nghe hướng dẫn của GV, sau đó làm BT.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 2 HS phát biểu trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét, bổ sung.
- Dự kiến sản phẩm: VB Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê trích dẫn ba lần lời kể của hai người có trách nhiệm và am hiểu về đối tượng của VB thông tin. Các trích dẫn có chú thích đầy đủ tên họ, cương vị công tác có đủ tư cách để cung cấp những thông tin xác đáng về ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
Nhiệm vụ 4:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đọc BT 4, sau đó thảo luận theo bàn để hoàn thành BT.
BT 4: Biện pháp so sánh được sử dụng trong các trường hợp sau có điểm gì khác nhau?
a. Cũng nh người đi câu ngồi trên mỏm đá cao, từ đầu cần câu dài tung xuống biển cái sừng bò hoang đựng mồi cho cá nhỏ rồi quăng lên bờ những con cá câu được, còn giãy đành đạch; các bạn đồng hành của tôi bị lôi vào đá cùng giãy lên như vậy, và Xi-la ăn thịt họ ở cửa hang, trong khi học đang kêu gào, hoảng hốt giơ tay về phía tôi cầu cứu. Đó chính là cảnh thương tâm nhất mà mắt tôi thấy được trong thời gian lênh đênh trên mặt biển tìm đường. (Trích Gặp Ka-ríp và Xi-la, sử thi Ô-đi-xê).
b. Nhà dài như một hơi chiêng, sàn hiên rộng như một hơi ngựa chạy. (Trích sử thi Đăm Săn)
c. Tôi tớ mang của cải về nhiều như ong đi chuyển nước, như vò vẽ đi chuyển hoa, như bầy trai gái đi giếng làng cõng nước. (Trích sử thi Đăm Săn).
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc BT 4 và thảo luận theo bàn để hoàn thành BT.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 3 HS trình bày kết quả thảo luận trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
- Dự kiến sản phẩm:
+ So sánh trong đoạn (a) (trong VB Gặp Ka-ríp và Xi-la) là lối “so sánh dài”, được sử  dụng nhiều trong sử thi của lênHô-me-rơ. Trong cấu trúc của lối so sánh này, mỗi vế - hình ảnh dùng để so sánh (người đi câu ngồi trên mỏm đá cao, từ đầu cần câu dài tung xuống biển cái sừng bò hoang đựng mồi cho cá nhỏ rồi quăng lên bờ, những con cá câu được còn giãy đành đạch) và cái được so sánh: các bạn đồng hành của tôi bị lôi vào đá cùng giãy lên như vậy, và Xi-la ăn thịt họ ở cửa hang, trong khi học đang kêu gào, hoảng hốt giơ tay về phía tôi cầu cứu – ý tưởng ở hai vế đều được phát triển dài ra để nói cho rõ ý người viết; các từ so sánh “như”, “giống như”,... không bắt buộc phải đặt giữa hai vế.
+ So sánh trong đoạn (b), (c) (sử thi Đăm Săn) là “so sánh chuỗi”, sử dụng từ 2 vế hình ảnh dùng để so sánh trở lên, từ kèm theo từ so sánh (như), rất hay gặp trong sử thi Tây Nguyên. Đặc biệt, sự độc đáo của so sánh trong đoạn (b) là giữa cái được so so sánh và cái dùng để so sánh khác loại rất xa: một bên là vật thể, trực quan được: một bên là âm thanh, cái vô hình, phi vật thể.
=> - (b) Từ so sánh “như” được đặt giữa hai vế (vế so sánh và vế được so sánh) nhằm mô tả độ rộng về kích thước nhà và sàn hiên của ngôi nhà dài người Ể-đê.
- (c) Từ so sánh “như” xuất hiện ba lần trong 1 câu, giữa 2 vế và đứng đầu về so sánh nhằm nhấn mạnh kết quả chiến thắng của Đăm Săn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án.
Nhiệm vụ 5:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và đoạn văn trong BT 5: Phân tích tác dụng của biện pháp nói quá trong đoạn văn sau:
	Bà con xem, Đăm Săn uống không biết say, ăn không biết no, chuyện trò không biết chán. Cả một vũng nhão ra nước. Lươn trong hang, giun trong bùn, rắn hổ, rắn mai đều chui lên nằm trên cao sưởi nắng. Ếch nhái dưới gầm nhà, kì nhông ngoài giữa bãi thì kêu lên inh ỏi suốt ngày đêm. Các chàng trai đi lại ngực đụng ngực. Các cô gái đi lại vú đụng vú. Cảnh làng một tù trưởng nhà giàu sao mà vui thế? (Trích sử thi Đăm Săn) (Trích sử thi Đăm Săn)
- GV yêu cầu HS thảo luận theo bàn để hoàn thành BT.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận theo bàn để hoàn thành BT.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 2 – 3 HS phát biểu trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét, bổ sung.
- Dự kiến sản phẩm: Biện pháp nói quá trong đoan văn trên có các tác dụng:
   + Tô đậm tính chất trọng đại của chiến thắng, thể hiện sinh động không khí hội hè “ăn đông uống vui”.
   +  Tôn vinh sự giàu có và sự hùng cường của Đăm Săn.
   +  Thể hiện sự ngưỡng mộ nồng nhiệt của người kể chuyện đối với người anh hùng Đăm Săn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án.
4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học về cách đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản, cách chú thích trích dẫn và ghi cước chú để viết đoạn văn.
b. Nội dung: HS viết được đoạn văn trong đó có đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản hoặc chú thích trích dẫn.
c. Sản phẩm học tập: Đoạn văn HS viết được theo đúng yêu cầu
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS: Từ việc đọc hai văn bản sử thi trên đây, hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) về một phẩm chất của người anh hùng sử thi, trong đó có đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản hoặc chú thích trích dẫn.
- GV hướng dẫn HS:
+ Đọc nhanh đề bài, gạch chân, có cả yêu cầu về đề tài và yêu cầu về hình thức, diễn đạt (có đánh dấu để xác định yêu cầu của tỉnh lược trong VB hoặc chú thích trích dẫn).
+ Xác định yêu cầu của văn bản để xác định yêu cầu của gắn của bản thân (bài tập nêu đề tài: một phẩm chất của người anh hùng sử thi).
+ Viết nhanh bản thảo đoạn văn đồng thời, đọc lại và chỉnh sửa nhanh.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe yêu cầu và hướng dẫn của GV, sau đó viết đoạn văn.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 – 2 HS đọc bài làm của mình trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
- Dự kiến sản phẩm:
Nhân vật anh hùng là nhân vật trung tâm của các tác phẩm sử thi. Người anh hùng sử thi hội tụ rất nhiều phẩm chất đáng quý sức mạnh thể chất vượt trội, lòng dũng cảm, ý chí chiến đấu phi thường…Và một phẩm chất đặc biệt không thể không kể đến đó là trí tuệ cao cả hơn người. Trí tuệ là khả năng nhận biết lí tính đạt đến độ nhất định. Trí tuệ của Ô-đi-xê được thể hiện qua những suy nghĩ, lời nói, hành động và ứng xử với mọi người. Ngay phần đầu, khi được cảnh báo về những hiểm nguy khi gặp các nàng Xi-ren, Ô-đi-xê đã bàn tính, lên kế hoạch với các bạn của mình về những hướng có thể xảy ra để biết đường ứng phó. Đúng như dự đoán, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Vị thủ lĩnh có cái nhìn xa trông rộng còn có những lời nói dịu ngọt động viên an ủi bạn mình khi gặp khó khăn. “(…) Các bạn ơi, chúng ta chẳng phải những người chưa qua thử thách. Tai họa đang chờ chúng ta chưa hẳn đã ghê gớm hơn hồi tên Xi-clop đem cả sức mạnh hung tàn của hắn nhốt chúng ta trong hang…”(Trích Gặp Ka-ríp và Xi-la, sử thi Ô-đi-xê). Anh hùng Ô-đi-xê là một nhân vật có trí tuệ cao cả điển hình. Nhờ có trí tuệ đó mà chàng cùng những người bạn đồng hành có thể đưa ra cách giải quyết tốt nhất và vượt qua mọi khó khăn để trở về nhà.
Trong đó:
- Phần bị tỉnh lược: “(...)Các bạn ơi, chúng ta chẳng phải những người chưa qua thử thách. Tai họa đang chờ chúng ta chưa hẳn đã ghê gớm hơn hồi tên Xi-clop đem cả sức mạnh hung tàn của hắn nhốt chúng ta trong hang…” được đánh dấu bằng cách dùng kí hiệu dấu chấm lửng đặt trong dấu ngoặc đơn.
- Phần chú thích trích dẫn: (Trích Gặp Ka-ríp và Xi-la, sử thi Ô-đi-xê)
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
* Hướng dẫn về nhà
- GV dặn dò HS:
+ Ôn tập lại kiến thức tiếng Việt về cách đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản, cách chú thích trích dẫn và ghi cước chú.
+ Soạn bài: Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời.

Trường: THPT Thiều Văn Chỏi                                                                                                       Họ và tên GV: Lê Thị Vẹn
Tổ: Ngữ văn                                                                                                                                              Ngày soạn: 10/9/2022
ĐĂM SĂN ĐI CHINH PHỤC NỮ THẦN MẶT TRỜI
(Trích Đăm Săn, sử thi Ê-đê)
Môn học/Hoạt động giáo dục: Đọc mở rộng; Lớp 10A1, 10A9
Thời gian thực hiện: 0.5 tiết
 
I. MỤC TIÊU
1. Mức độ/ yêu cầu cần đạt:
Phân tích được các chi tiết tiêu biểu, đề tài,… và mối quan hệ của chúng trong tính chỉnh thể của tác phẩm; phân tích, đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo và giá trị đạo đức, văn hóa từ văn bản.
2. Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
b. Năng lực riêng biệt
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời;
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời;
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa văn bản;
- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của văn bản với các văn bản khác có cùng thể loại.
3. Phẩm chất:
- Trân trọng những đóng góp của các nhân đối với đất nước, quê hương và có ý thức trách nhiệm với cộng đồng.
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1. Phương pháp dạy học
- Kết hợp diễn giải ngắn với việc tổ chức cho HS thảo luận, tranh luận, trình bày ý kiến.
- Tổ chức cho học sinh kết hợp đọc với viết: điền vào các phiếu học tập, viết đoạn văn.
- Tổ chức cho mọi HS đều có cơ hội thực hành đọc, viết, nói và nghe.
2. Phương tiện dạy học
a. Chuẩn bị của giáo viên: 
- SGK, SGV, Kế hoạch bài dạy;
- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi;
- Tranh ảnh liên quan đến bài học;
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp;
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà;
b. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 10, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng HS thực hiện nhiệm vụ học tập học tập của mình từ đó khắc sâu kiến thức nội dung bài học Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời.
b. Nội dung: GV đặt câu hỏi gợi dẫn cho HS về sự chinh phục tự nhiên của con người.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về sự chinh phục tự nhiên của con người.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đặt câu hỏi gợi dẫn cho HS: Cuộc sống hiện đại ngày nay chúng ta có được chính là nhờ sự chinh phục tự nhiên của con người. Theo em sự chinh phục tự nhiên của con người có phải là một khát vọng không? Vì sao con người có khát vọng đó?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe câu hỏi của GV, suy nghĩ để trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 2 – 3 HS chia sẻ câu trả lời trước lớp.
- Dự kiến sản phẩm: Có, vì con người muốn thiên nhiên phục vụ cho mình, muốn làm chủ thiên nhiên.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, dẫn vào bài học: Khát vọng người là tốt hơn, đồng thời cũng là một ham m sống con người được muốn khẳng định vị thế của con người. Bài học chinh phục tự nhiên của con chủ tự nhiên. Đó là khát vọng hôm nay chúng ột khát vọng kì vĩ, muốn tìm hiểu và làm để cuộc ta sẽ cùng xem Đăm Săn đã thể hiện khát vọng rất người ấy trong VB Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời.
2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Đọc văn bản
a. Mục tiêu: Nắm được những thông tin cơ bản về văn bản Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi về thông tin cơ bản của VB Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời.
c. Sản phẩm học tập: HS nêu được những thông tin cơ bản về văn bản Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp.
- GV đặt câu hỏi cho HS:
+ VB Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời thuộc tác phẩm nào?
+ Em hãy nêu nguồn dẫn của VB.
+ VB này nằm trước hay sau đoạn trích Đăm Săn chiến thắng Mtao Mxây?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe câu hỏi của GV, thảo luận theo cặp để chuẩn bị trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV mời 2 HS phát biểu trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
	I. Tìm hiểu chung
- VB Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời thuộc sử thi Đăm Săn của người Ê-đê.
- Nguồn dẫn: trích Đăm Săn, in trong Sử thi Ê-đê, Nhiều tác giả, Nguyễn Hữu Thuấn dịch và chú thích, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1988, tr. 210 – 214.
- Vị trí VB (đoạn trích): nằm phía sau đoạn trích Đăm Săn chiến thắng Mtao Mxây.


Hoạt động 2: Khám phá văn bản
a. Mục tiêu: Nắm được đặc điểm của văn bản Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi liên quan đến văn bản Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS và kiến thức HS tiếp thu được liên quan đến bài Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đặt câu hỏi cho HS, yêu cầu HS thảo luận theo bàn để tìm đáp án: Những đặc điểm nào của cốt truyện sử thi đã được thể hiện trong văn bản Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời?
- GV hướng dẫn HS kẻ bảng để hoàn thành nhiệm vụ:
	Đặc điểm cốt truyện sử thi
	Thể hiện trong VB Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời

	Quan hệ xung đột giữa con người với thần quyền
	

	Các sự kiện xoay quanh cuộc phiêu lưu và những kì tích của nhân vật chính
	

	Yếu tố kì ảo
	


Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe hướng dẫn của GV, sau đó thảo luận theo bàn để hoàn thành nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 2 – 3 HS trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.

Nhiệm vụ 2:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận 5 phút để trả lời các câu hỏi:
+ N1-2: những đặc điểm nào của nhân vật sử thi đã được thể hiện trong văn bản Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời?
+ N 3-4: nêu một số dẫn chứng thể hiện tình cảm, cảm xúc của người kể chuyện đối với các nhân vật sử thi trong văn bản Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời.
- GV hướng dẫn HS: Đọc lại kiến thức trong mục Tri thức ngữ văn sau đó xem các đặc điểm của sử thi được thể hiện như thế nào trong VB Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe câu hỏi và hướng dẫn của GV, sau đó thảo luận nhóm.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.

	II. Tìm hiểu chi tiết
1. Đặc điểm cốt truyện sử thi được thể hiện trong VB
	Đặc điểm cốt truyện sử thi
	Thể hiện trong VB Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời

	Quan hệ xung đột giữa con người với thần quyền
	Đăm Săn – đại diện cho con người. Nữ thần Mặt Trời – đại diện cho thần quyền.
 Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời
thể hiện xung đột của con người với thần quyền và khát khao làm chủ tự nhiên.

	Không gian sử thi: các sự kiện xoay quanh cuộc phiêu lưu và những kì tích của nhân vật anh hùng
	Liên quan đến vấn đề không gian sử thi thường mở ra theo những cuộc phiêu lưu gắn với các kì tích của người anh hùng. Ở đây là chuyến phiêu lưu của Đăm Săn, không gian mở ra từ cuộc sống con người nơi trần 
hế đến cuộc sống của các vị thần nhà trời. Các sự kiện trong cốt truyện xoay quanh cuộc phiêu lưu này.

	Yếu tố kì ảo
	- Hơ Kung và Y Đu trốn vào mặt trăng, mặt trời, cai quản chúng.
- Cuộc sống của các vị thần,…



2. Đặc điểm nhân vật sử thi được thể hiện trong VB
Đăm Săn mang đặc điểm của nhân vật sử thi:
- Sở hữu sức mạnh, tài năng, lòng dũng cảm phi thường:
+ Đi hết rừng rậm đến núi xanh, cỏ tranh xé tay, gai mây đâm chân, không màng ăn uống
+ Vươn người trên sàn hiên thi trong nhà người ta đã nghe; dậm chân bước trên sàn hiên thì người ta đã thấy
- Luôn sẵn sàng đối mặt với thách thức, hiểm nguy: phiêu lưu, mạo hiểm, bất chấp mọi lời can nang, vượt qua bao thử thách để đến cầu hôn nữ thần Mặt Trời.
- Lập nên những kì tích, uy danh lẫy lừng.
3. Đặc điểm thái độ, cảm xúc của người kể chuyện sử thi được thể hiện trong VB
- Niềm cảm phục, tự hào về người anh hùng khi kể về hành trình của Đăm Săn (bởi người kể chuyện luôn tin vào sự bất diệt, khả năng tái sinh của cộng đồng sẽ Săn: chàng đã đến được nơi mình muốn đến nhờ khát vọng, ý chí bản lĩnh và sức mạnh phi thường.
- Niềm thương tiếc Đăm Săn nhưng không nhuốm màu bi thương được kể tiếp trong phần cuối của sử thi).


3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức về văn bản Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời đã học.
b. Nội dung: GV chiếu câu hỏi trắc nghiệm, HS suy nghĩ, trả lời.
c. Sản phẩm học tập: HS đưa ra được các phương án đúng theo nội dung đã học của văn bản Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm bằng cách lần lượt nêu các câu hỏi, sau đó chốt đáp án:
Câu 1. Trong VB Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời, Đăm Săn đã nhác thấy bóng đàn ông một người và bóng đàn bà một người. Đó là những ai?
A. Mtao Mxây và Hơ Nhị
B. Mtao Mxây và nữ thần Mặt Trời
C. Cha của nữ thần Mặt Trời và nữ thần Mặt Trời
D. Hơ Kung và Y Đu
Câu 2. Nữ thần Mặt Trời từ chối lời cầu hôn của Đăm Săn vì điều gì?
A. Vì Đăm Săn đã có vợ
B. Vì nàng là con của Trời còn Đăm Săn là người phàm
C. Vì Đăm Săn chưa đủ chân thành
D. Cả A và B đều đúng
Câu 3. Nhà của nữ thần Mặt Trời trông như thế nào?
A. Nhà đông nghịt khách, tôi tớ chật ních cả nhà ngoài.
B. Cột sàn hiên đẽo hình mặt trăng, đầu cầu thang đều đẽo hình chim ngói.
C. Cầu thang trông như cái cầu vồng. Cỗi giã gạo bằng vàng, chày cũng bằng vàng, trông cứ lấp la lấp lánh. Tòa nhà dài dằng dặc, voi đứng vây chặt sàn hiên, chiêng xếp đầy nhà ngoài, cồng chất đầy nhà trong, tôi trai tớ gái như con ong đi lấy nước, như vò vẽ đi chuyển hoa, các xà ngang, xà dọc đều dát vàng.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 4. Vì sao Đăm Săn cầu hôn nữ thần Mặt Trời?
A. Vì đó là khát vọng chinh phục thiên nhiên của người Ê-đê gửi gắm vào hình tượng Đăm Săn.
B. Vì Đăm Săn muốn có hai vợ lẽ, muốn cả ba vợ đều là những nàng tiên xinh đẹp, muốn đưa nữ thần Mặt Trời xuống trần làm chị làm em với Hơ Nhị, Hơ Bhị.
C. Vì Đăm Săn muốn người Khơ-me, người Lào sẽ theo mình.
D. Cả A và B đều đúng.
Câu 5. Để ra gặp mặt Đăm Săn, nữ thần Mặt Trời đã ăn vận như thế nào?
A. Mặc một váy ánh như sét, loáng như chớp. Mái tóc vén bên tai.
B. Bỏ váy cũ, mặc váy mới. Chiếc váy có hình diều bay ó liệng.
C. Mặc một váy ánh như sét, loáng như chớp, có hình diều bay ó liệng. Mái tóc vén bên tai.
D. Mặc yên bộ váy cũ ra gặp Đăm Săn.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc câu hỏi trắc nghiệm về bài học Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời, suy nghĩ nhanh để trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS giơ tay nhanh nhất cho mỗi câu để trả lời, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chuẩn kiến thức.
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4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học về bài Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: đoạn văn
d. Tổ chức thực hiện:
	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoàn thành BT: Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận về VB Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe yêu cầu và thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 2 HS trình bày tác phẩm của mình trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét, góp ý.
- Dự kiến sản phẩm: Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời thể hiện xung đột của con người với thần quyền và khát khao làm chủ tự nhiên. Đăm Săn luôn sẵn sàng đối mặt với thách thức, hiểm nguy: phiêu lưu, mạo hiểm, bất chấp mọi lời can nang, vượt qua bao thử thách để đến cầu hôn nữ thần Mặt Trời.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, góp ý cho HS.
* Hướng dẫn về nhà:
- GV dặn dò HS:
+ Ôn tập lại bài Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời.
+ Soạn bài: Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội.

Trường: THPT Thiều Văn Chỏi                                                                                                        Họ và tên GV: Lê Thị Vẹn
Tổ: Ngữ văn                                                                                                                                              Ngày soạn: 10/9/2022
VIẾT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI
Môn học/Hoạt động giáo dục: Viết; Lớp 10A1, 10A9
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Mức độ/ yêu cầu cần đạt:
- Viết được văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội: trình bày rõ quan điểm của mình, hệ thống luận điểm, lí lẽ được tổ chức mạch lạc, chặt chẽ, các bằng chứng có sức thuyết phục.
2. Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực riêng biệt:
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến đề bài;
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân;
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận;
- Năng lực viết, tạo lập văn bản.
3. Phẩm chất: 
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- SGK, SGV, Kế hoạch bài dạy;
- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi;
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp;
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà.
2. Chuẩn bị của HS: SGK, SBT Ngữ văn 10, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức về kiểu văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội.
b. Nội dung: HS huy động tri thức đã có để trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS nêu một vấn đề xã hội nổi trội và cho biết quan điểm cá nhân về vấn đề đó.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe yêu cầu của GV, suy nghĩ để trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 – 2 HS chia sẻ trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
- Dự kiến sản phẩm: Vấn đề sống ảo của giới trẻ hiện nay. Lối sống ấy hiện nay đã trở thành một xu thế, một trào lưu và hiện nay có phần thái quá, lố bịch.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá.
- GV dẫn vào bài học: Chúng ta vừa được nghe các bạn chia sẻ về các vấn đề xã hội và quan điểm của các bạn. Để thể hiện quan điểm về một vấn đề xã hội, chúng ta có thể viết bài nghị luận. Cụ thể như thế nào, chúng ta cùng đi vào bài học hôm nay: Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội.
2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Hoạt động 1: Tìm hiểu tri thức về kiểu văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội
a. Mục tiêu: Nhận biết được đặc điểm văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi về đặc điểm văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm tìm hiểu về tri thức kiểu bài sau đó vẽ sơ đồ tư duy thể hiện lại tri thức về kiểu bài.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các nhóm tìm hiểu về tri thức kiểu bài và vẽ sơ đồ tư duy.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trình bày sơ đồ tư duy trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét, góp ý.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
	I. Tri thức về kiểu bài
1. Kiểu bài
Văn bản nghị luận một vấn đề xã hội là kiểu văn bản dùng lí lẽ, bằng chứng để bàn luận và làm sáng tỏ về một vấn đề xã hội (một ý kiến, một tư tưởng đạo lí hay một hiện tượng xã hội), giúp người đọc nhận thức đúng về vấn đề và có thái độ, giải pháp phù hợp đối với vấn đề đó.
2. Yêu cầu đối với kiểu bài
- Nêu và giải thích được vấn đề nghị luận.
- Trình bày ít nhất hai luận điểm về vấn đề xã hội; thể hiện rõ ràng quan điểm, thái độ (khẳng định/ bác bỏ) của người viết; hướng người đọc đến một nhận thức đúng và có thái độ, giải pháp phù hợp trước vấn đề xã hội. Liên hệ thực tế, rút ra ý nghĩa của vấn đề.
- Sử dụng được các bằng chứng thực tế tin cậy nhằm củng cố cho lí lẽ.
- Sắp xếp luận điểm, lí lẽ theo trình tự hợp lí.
- Diễn đạt mạch lạc, khúc chiết, có sức thuyết phục.
- Có các phần: mở bài, thân bài, kết bài theo quy cách của kiểu bài.
+ Mở bài: nêu vấn đề xã hội cần nghị luận; sự cần thiết bàn luận về vấn đề.
+ Thân bài: trình bày ít nhất hai luận điểm chính nhằm làm rõ ý kiến và thể hiện quan điểm, thái độ của người viết (trước các biểu hiện đúng/ sai/ tốt/ xấu); sử dụng lí lẽ và bằng chứng thuyết phục.
+ Kết bài: khẳng định lại tầm quan trọng hay ý nghĩa của vấn đề cùng thái độ, lập trường của người viết.


Hoạt động 2: Phân tích ngữ liệu tham khảo
a. Mục tiêu: Nắm được đặc điểm của kiểu văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội qua việc phân tích ngữ liệu tham khảo.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi về ngữ liệu tham khảo.
c. Sản phẩm học tập: Kiến thức HS nắm được về đặc điểm văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS xem xét và đối chiếu bài viết tham khảo với yêu cầu đối với kiểu bài (gồm năm điểm) và lần lượt trả lời các câu hỏi.
- GV lưu ý HS: Cần đọc kĩ VB bài viết tham khảo nhưng không phải là đọc hiểu VB mà đọc để rút ra những thu hoạch cụ thể về cách viết kiểu VB nghị luận về một vấn đề xã hội.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe yêu cầu của GV, đọc bài viết tham khảo và trả lời câu hỏi bên dưới.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời một số HS trả lời câu hỏi trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án.
	II. Phân tích ngữ liệu tham khảo
Câu 1. Ngữ liệu trên đã đáp ứng được yêu cầu về bố cục đối với kiểu bài nghị luận về một vấn đề xã hội:
+ Đã nêu và giải thích được vấn đề cần nghị luận.
+ Có hệ thống luận điểm rõ ràng, lí lẽ, bằng chứng thuyết phúc, xác thực, gần gũi.
Câu 2. Việc đưa ra cách hiểu về khái niệm “thần tượng” ở đoạn đầu trong phần thân bài là rất hợp lí. Bởi nó sẽ giúp người đọc hiểu rõ hơn về vấn đề người viết đang muốn nói tới; là cơ sở cho những luận điểm tiếp theo và tăng sức thuyết phục cho một bài văn nghị luận.
Câu 3. Cách người viết sử dụng lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ các luận điểm chính trong văn bản rất thuyết phục, xác thực và được trình bày theo một trình tự hợp lí. Lí lẽ và bằng chứng được sử dụng ngay sau luận điểm chính mà nhờ đó vấn đề nghị luận được làm sáng rõ hơn.
Câu 4. Một số từ ngữ, câu văn cho thấy người viết đã chú ý thể hiện quan điểm của mình:
+ “Xung quanh vấn đề này, theo tôi, có mấy câu hỏi cần được trả lời thỏa đáng”.
+ “Theo tôi” được lặp lại nhiều lần.
 Nhận xét: việc sử dụng một số từ ngữ và câu văn như vậy giúp cho bài viết nghị luận mang tính chủ quan, thể hiện rõ cách nhìn của người viết đối với vấn đề chính trong bài. Từ đó, tìm được sự đồng cảm nơi người đọc về cùng một vấn đề.
Câu 5. Một số kinh nghiệm hay lưu ý trong cách trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống từ ngữ liệu trên:
- Cần nêu lên quan điểm của cá nhân.
- Nêu rõ vấn đề mình sẽ nghị luận.
- Cần có hệ thống luận điểm, dẫn chứng, lí lẽ thuyết phục.


Hoạt động 3: Tạo lập văn bản
a. Mục tiêu: HS viết được bài văn nghị luận phân về một vấn đề xã hội theo quy trình.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi GV đặt ra và thực hành viết theo quy trình.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS và bài văn HS viết được.
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK về quy trình viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe yêu cầu của GV, đọc quy trình viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 2 – 3 HS nêu lại quy trình viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.







Nhiệm vụ 2:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giao đề bài cho HS (vừa đọc to, vừa ghi lên bảng) và yêu cầu 1 HS nhắc lại đề bài: Hãy viết văn bản nghị luận trình bày ý kiến về một trong những vấn đề sau:
1. - Lợi ích của hợp tác nhóm trong học tập và đời sống;
1. - Ứng xử trên không gian mạng;
1. - Sự trợ giúp của gia đình, bạn bè đối với mỗi người có phải là luôn cần thiết.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc yêu cầu của đề bài và viết bài theo quy trình.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 – 2 HS đọc dàn ý và đoạn mở bài, kết bài trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, góp ý cho HS theo bảng kiểm trong mục IV. Hồ sơ dạy học phía dưới
	III. Tạo lập văn bản
Bước 1: Chuẩn bị viết
- Xác định đề tài
- Xác định mục đích, đối tượng người đọc.
- Thu thập tư liệu
Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý
- Tìm ý: xác định luận điểm, tìm lí lẽ và bằng chứng cho luận điểm, sắp xếp các luận điểm theo trình tự hợp lí.
- Lập dàn ý: 
 + Mở bài: nêu vấn đề xã hội cần nghị luận; sự cần thiết bàn luận về vấn đề.
 + Thân bài: trình bày ít nhất hai luận điểm chính nhằm làm rõ ý kiến và thể hiện quan điểm, thái độ của người viết (trước các biểu hiện đúng/ sai/ tốt/ xấu); sử dụng lí lẽ và bằng chứng thuyết phục.
 + Kết bài: khẳng định lại tầm quan trọng hay ý nghĩa của vấn đề cùng thái độ, lập trường của người viết.
Bước 3: Viết bài
- Triển khai dàn ý thành đoạn, thành bài
- Mỗi luận điểm nêm trình bày thành 1 đoạn với lí lẽ và bằng chứng thuyết phục.
- Trong mỗi đoạn, cần có câu chủ đề nêu rõ nội dung luận điểm.
- Có thể đưa lí lẽ trước bằng chứng sau hoặc nêu lí lẽ đến đâu đưa bằng chứng đến đó.
- Sử dụng các từ ngữ, câu văn tạo sự gắn kết giữa các luận điểm, giữa bằng chứng với lí lẽ và bảo đảm mạch lạc cho bài viết.
Bước 4: Xem lại và chỉnh sửa
Sau khi viết xong, đọc lại bài viết và chỉnh sửa lại theo gợi ý bảng kiểm trang 58.
IV. HỌC SINH THỰC HÀNH VIẾT MỘT TRONG CÁC ĐỀ BÀI SAU:
1. Ví dụ: Hãy viết văn bản nghị luận trình bày ý kiến về một trong những vấn đề sau: Sự trợ giúp của gia đình, bạn bè đối với mỗi người có phải là luôn cần thiết.
2. Dàn ý:
a. MB: 
- Sự cần thiết của việc trợ giúp từ gia đình, bạn bè đối với mỗi người.
- Trợ giúp là cần nhưng phải đúng cách.
b. TB:
 - LĐ 1: Sự trợ giúp của gia đình, bạn bè đối với mỗi người là rất đáng quý và cần thiết.
1. + Lí lẽ: trợ giúp xuất phát từ tình yêu thương, sự quan tâm của người trợ giúp; là nâng đỡ, động viên quý giá đối với người được trợ giúp.
1. + Bằng chứng: nhiều người đã vượt qua khó khăn và gặt hái thành công nhờ sự trợ giúp.
1. - LĐ 2: Trợ giúp cần phải đúng việc
1. + Lí lẽ: Sự trợ giúp nhằm giải quyết đúng khó khăn, bởi khó khăn có nhiều loại.
1. + Bằng chứng: có khó khăn về vật chất, có khó khăn về tinh thần, có khó khăn về nhận thức và kĩ năng.
1. - LĐ 3: Trợ giúp cần phải đúng cách
1. + Lí lẽ: trợ giúp không phải là làm thay khiến người được giúp nảy sinh tâm lí ỷ lại, mục đích của trợ giúp là tiếp sức để người được giúp vượt qua khó khăn nhất thời và tự lực đi đến thành công.
1. + Bằng chứng: giúp bạn từ chỗ chưa hiểu bài đến hiểu bài để bạn vận dụng kiến thức tự làm bài tập.
1. c. KB: 
- Sự trợ giúp của gia đình, bạn bè luôn cần thiết, thể hiện sự yêu thương, đùm bộc, tương trợ lẫn nhau.
- Sự trợ giúp sẽ mạng lại nhiều ý nghĩa, khi nó khiến người được trợ giúp có cơ hội tự mình vươn lên.


3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: HS hoàn thành bài viết nghị luận về một vấn đề xã hội.
b. Nội dung: HS tiếp tục viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội.
c. Sản phẩm học tập: Bài văn HS viết được.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS tiếp tục hoàn thành bài viết: Hãy viết văn bản nghị luận trình bày ý kiến về một trong những vấn đề sau: Lợi ích của hợp tác nhóm trong học tập và đời sống.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp tục hoàn thành bài viết. GV đi quanh lớp để hỗ trợ HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 – 2 HS đọc một số đoạn văn phần thân bài trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
- Dự kiến sản phẩm
	a. MB: 
- Sự cần thiết của việc của hợp tác nhóm trong học tập và đời sống đối với mỗi người.
- Việc hợp tác nhóm mang lại nhiều lợi ích trong học tập và đời sống đối với mỗi người
b. TB:
 - LĐ 1: Việc hợp tác nhóm mang lại nhiều ưu thế so với hoạt động riêng lẻ của cá nhân.
1. + Lí lẽ: Hợp tác nhóm tập hợp được trí tuể, kĩ năng của nhiều người, phối hợp giải quyết vấn đề, nhiệm vụ học tập từ nhiều gốc nhìn, nhiều trải nghiệm nhờ sự khác biệt của các thành viên.
1. + Bằng chứng: Tục ngữ có câu: Một cây...núi cao, thực tế học tập, nghiên cứu cũng cho thấy ưu thế của việc hợp tác nhóm.
1. - LĐ 2: Việc hợp tác nhóm mang lại lợi ích cho cả nhóm, mỗi thành viên và cho XH
1. + Lí lẽ: Lợi ích mang lại từ thành công của nhóm cũng là lợi ích của mỗi thành viên và của cộng đồng lớn hơn.
1. + Bằng chứng: Nhiều thành viên thông qua hoạt động nhóm mà nâng cao nhận thức, kĩ nâng, phẩm chất của bản thân.
1. - LĐ 3: Tôn trọng sự khác biệt và ý thức trách nhiệm trong hợp tác là yếu tố quyết định thành công của nhóm.
1. + Lí lẽ: Thực tế không ít nhóm quan trọng, phải giải thể do mâu thuẫn, không duy trì được tiếng nói chung.
1. c. KB: 
- Hợp tác nhóm đúng là có thể mang lại nhiều ưu thế và lợi ích trong học tập cung như trong cuộc sống. Tuy vậy, cần lưu ý tạo ra được sự hài hòa trong việc phát huy sức mạnh chung của cả nhóm và thế mạnh riêng của mỗi thành viên.


Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá theo bảng kiểm trong mục IV. Hồ sơ dạy học phía dưới
4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (Về nhà)
a. Mục tiêu: HS lập được dàn ý cho văn bản nghị luận trình bày ý kiến về một vấn đề khác với vấn đề đã chọn ở các hoạt động trên.
b. Nội dung: HS lập dàn ý cho văn bản nghị luận trình bày ý kiến về một vấn đề khác với vấn đề đã chọn ở các hoạt động trên.
c. Sản phẩm học tập: Dàn ý HS lập được.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
Hãy viết văn bản nghị luận trình bày ý kiến về một vấn đề HS tự chọn.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe yêu cầu của GV, về nhà lập dàn ý.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV gọi một số HS trình bày vào tiết sau. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá.
* Hướng dẫn về nhà
- GV dặn dò HS:
+ Ôn lại bài Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội.
+ Soạn trước bài Nói và nghe. Thuyết trình về một vấn đề xã hội có kết hợp sử dụng phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.
IV. HỒ SƠ DẠY HỌC
Bảng kiểm kĩ năng viết về một vấn đề xã hội
	Nội dung kiểm tra
	Đạt
	Chưa đạt

	MB
	Nêu vấn đề XH cần nghị luận
	
	

	
	Nếu ý nghĩa/tính cấp thiết/ tầm quan trọng của vấn đề.
	
	

	


TB
	Trình bày và làm rõ ý kiến ít nhất qua hai luận điểm chính
	
	

	
	Lần lượt trình bày và làm rõ ý kiến qua ít nhất hai luận điểm chính.
	
	

	
	Xem xét vấn đề từ nhiều phía
	
	

	
	Thể hiện nhận thức, quan điểm, thái độ, lập trường của người viêt về vấn đề nghị luận.
	
	

	
	Làm sáng tỏ vấn đề bằng lí lẽ và dẫn chứng
	
	

	
	Hướng đến nhận thức chung và nêu giải pháp cho vấn đề
	
	

	KB
	Khẳng định lại vấn đề, ý kiên đã trình bày.
	
	

	
	Nếu ý nghĩa thực tiễn của vấn đề
	
	

	
Kĩ năng trình bày, diễn đạt
	Sắp xếp luận điểm, lí lẽ, bằng chứng hợp lí
	
	

	
	Diễn đạt rõ ràng, gãy gọn.
	
	

	
	Sử dụng các từ ngữ, câu văn tạo sự gắn kết giữa các luận điểm, giữa bằng chứng với lí lẽ và bảo đảm mạch lạc cho bài viết.
	
	



Trường: THPT Thiều Văn Chỏi                                                                                                       Họ và tên GV: Lê Thị Vẹn
Tổ: Ngữ văn                                                                                                                                             Ngày soạn: 10/9/2022
THUYẾT TRÌNH VỀ MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI CÓ KẾT HỢP SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN GIAO TIẾP PHI NGÔN NGỮ
Môn học/Hoạt động giáo dục: Nói và nghe; Lớp 10A1, 10A9
Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Mức độ/ yêu cầu cần đạt:
- Biết thuyết trình về một vấn đề xã hội, sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ với các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.
2. Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực riêng biệt:
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân.
- Năng lực thuyết trình về một vấn đề có kết hợp sử dụng phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.
- Năng lực nghe và nắm bắt ý kiến, quan điểm của người nói; nhận xét, đánh giá về ý kiến, quan điểm đó.
3. Phẩm chất: 
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- SGK, SGV, Kế hoạch bài dạy;
- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi;
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp;
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà.
2. Chuẩn bị của HS: SGK, SBT Ngữ văn 10, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học Thuyết trình về một vấn đề xã hội có kết hợp sử dụng phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.
b. Nội dung: HS huy động tri thức đã có để thực hiện hoạt động khởi động.
c. Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS về bài học Thuyết trình về một vấn đề xã hội có kết hợp sử dụng phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đặt câu hỏi gợi dẫn cho HS: Việc giao tiếp của chúng ta có cần sử dụng đến ngôn ngữ hay không?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe câu hỏi của GV, suy nghĩ để trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 – 2 HS phát biểu trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
- Có. Vì ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người, đảm bảo một mặt truyền đạt và hiểu biết lẫn nhau của các thành viên xã hội. Nó không chỉ truyền đạt thông tin mà còn tác động đến nhân cách con người.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá.
- GV dẫn vào bài học mới: Nói và nghe: Thuyết trình về một vấn đề xã hội có kết hợp sử dụng phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.
2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Hoạt động 1: Xác định các bước nói và nghe thuyết trình về một vấn đề xã hội có kết hợp sử dụng phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ
a. Mục tiêu: Xác định được các bước nói và nghe thuyết trình về một vấn đề xã hội có kết hợp sử dụng phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi của GV liên quan đến các bước nói và nghe thuyết trình về một vấn đề xã hội có kết hợp sử dụng phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS liên quan đến các bước nói và nghe thuyết trình về một vấn đề xã hội có kết hợp sử dụng phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK và nêu các bước nói và nghe.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin trong SGK, chuẩn bị trả lời trước lớp.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 – 2 HS phát biểu trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
	I. Xác định các bước nói và nghe
Bước 1: Chuẩn bị nói
- Xác định đề tài
- Xác định mục đích nói, đối tượng người nghe, không gian và thời gian nói.
- Tìm ý, lập dàn ý
+ Tìm ý:
1. Tìm những câu mở đầu, kết thúc bài nói phù hợp, nhằm gây chú ý, tạo ấn tượng đối với người nghe.
1. Sử dụng video, sơ đồ, bảng biểu thể hiện các ý chính để để tăng tính thuyết hỗ trợ như: bảng tóm tắt công cụ chuẩn bị tìm hình ảnh, lướt qua là nhớ; khắc phục cho lí lẽ và bằng chứng (nếu có điều kiện).
1. Có thể chuẩn bị trước một số giải đáp cho các điểm nghi vấn, băn khoăn, thắc mắc.
+ Lập dàn ý: cơ bản giống dàn ý bài viêt, có thể chỉnh sửa lại cho phù hợp với bài nói.
- Luyện tập:
+ Tập phát âm to, rõ ràng.
+ Tập điều chỉnh cao độ, nhịp độ, tập biểu cảm.
Bước 2: Trình bày bài nói
- Sư dụng một số kĩ thuật nói như dựa vào phần tóm tắt ý đã chuẩn bị từ trước, sử dụng những tờ giấy nhỏ để viết.
- Ghi chú ngắn gọn, súc tích nội dung nói dưới dạng từ, cụm từ,...
- Phát huy sự hỗ trợ của các phương tiện nghe, nhìn trong khi thực hiện bài nói, nếu có điều kiện.
- Chọn vị trí đứng thuận lợi cho việc giao lưu, tiếp cận khán, thính giả.
Bước 3: Trao đổi, đánh giá
- Trao đổi:
+ Trong vai trò người nói: Biết lắng nghe và ghi chép; giải thích và làm rõ những điều người nghe chưa rõ những hình thức bài trình bày câu hỏi hoặc ý kiến góp ý của các bạn về nội dung,  hoặc có ý kiến khác với mình.
+ Trong vai trò người nghe: Biết lắng nghe bài trình bày nêu câu hỏi hoặc ý kiến góp ý về nội dung, của hình thức của bài trình bày của người nói, biết yêu cầu người nói giải thích và làm rõ những điều mình chưa rõ hoặc ý kiến có sự khác biệt.
- Đánh giá: Đánh giá theo các tiêu chí cơ bản: mức độ phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ; cách mở đầu, kết thúc bài nói đáp ứng yêu cầu về cách diễn đạt, giọng điệu; cách sử dụng với các biểu hiện cụ thể,...; yêu cầu về nội dung; tập đánh giá bài nói từ cả vai trò người nói lẫn vai trò người nghe; biết sử dụng bảng kiểm (SGK) để đánh giá bài nói.


Hoạt động 2: Thực hành nói và nghe
a. Mục tiêu: HS thực hành được bài Nói và nghe: Thuyết trình về một vấn đề xã hội có kết hợp sử dụng phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ: Lợi ích của hợp tác nhóm trong học tập và đời sống.
b. Nội dung: HS thực hành nói và nghe.
c. Sản phẩm học tập: Bài nói của HS và sự đánh giá của cả lớp.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS chuẩn bị bài nói được giao chuẩn bị trước: Lợi ích của hợp tác nhóm trong học tập và đời sống.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS chuẩn bị bài nói.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời lần lượt 2 HS lên trình bày bài nói trước lớp. Với mỗi HS lên trình bày, GV yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét, trao đổi với bạn sau khi bạn trình bày xong.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá theo bảng kiểm trong phần hồ sơ dạy học, khen ngợi cả lớp.
	II. Thực hành nói và nghe
1. MB: 
- Lời chào và tự giới thiệu.
- Sự cần thiết của việc của hợp tác nhóm trong học tập và đời sống đối với mỗi người.
- Việc hợp tác nhóm mang lại nhiều lợi ích trong học tập và đời sống đối với mỗi người
2. TB:
 - LĐ 1: Việc hợp tác nhóm mang lại nhiều ưu thế so với hoạt động riêng lẻ của cá nhân.
1. + Lí lẽ: Hợp tác nhóm tập hợp được trí tuể, kĩ năng của nhiều người, phối hợp giải quyết vấn đề, nhiệm vụ học tập từ nhiều gốc nhìn, nhiều trải nghiệm nhờ sự khác biệt của các thành viên.
1. + Bằng chứng: Tục ngữ có câu: Một cây...núi cao, thực tế học tập, nghiên cứu cũng cho thấy ưu thế của việc hợp tác nhóm.
1. - LĐ 2: Việc hợp tác nhóm mang lại lợi ích cho cả nhóm, mỗi thành viên và cho XH
1. + Lí lẽ: Lợi ích mang lại từ thành công của nhóm cũng là lợi ích của mỗi thành viên và của cộng đồng lớn hơn.
1. + Bằng chứng: Nhiều thành viên thông qua hoạt động nhóm mà nâng cao nhận thức, kĩ nâng, phẩm chất của bản thân.
1. - LĐ 3: Tôn trọng sự khác biệt và ý thức trách nhiệm trong hợp tác là yếu tố quyết định thành công của nhóm.
1. + Lí lẽ: Thực tế không ít nhóm quan trọng, phải giải thể do mâu thuẫn, không duy trì được tiếng nói chung.
1. 3. KB: 
- Hợp tác nhóm đúng là có thể mang lại nhiều ưu thế và lợi ích trong học tập cũng như trong cuộc sống. Tuy vậy, cần lưu ý tạo ra được sự hài hòa trong việc phát huy sức mạnh chung của cả nhóm và thế mạnh riêng của mỗi thành viên.
- Lời cảm ơn và mời mọi người đóng góp ý kiến.
=> GV và cả lớp cùng lắng nghe, ghi tóm lược ý phần trình bày và đưa ra câu hỏi, nhận xét.



3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố kĩ năng nói và nghe thuyết trình về một vấn đề xã hội có kết hợp sử dụng phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.
b. Nội dung: HS luyện tập việc nói và nghe trước lớp.
c. Sản phẩm học tập: Phần trình bày của HS, bảng kiểm.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS tiếp tục làm việc theo cặp, luyện tập nói và nghe: Ứng xử trên không gian mạng.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc theo cặp, luyện tập nói và nghe.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 – 2 HS lên bảng nói trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe.
- GV cho cả lớp tiến hành đánh giá bằng bảng kiểm.
- Dự kiến sản phẩm:
	a. MB: Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: văn hóa ứng xử trên mạng xã hội của giới trẻ hiện nay.
b. TB:
 - Thực trạng: Ngày nay, mạng xã hội vô cùng phổ biến, nhà nhà sử dụng mạng xã hội, người người sử dụng mạng xã hội. Ở Việt Nam có rất nhiều mạng xã hội được người dân sử dụng trong đó phải kể đến: Facebook, Zalo, Instagram,… với hàng triệu người truy cập ở những lứa tuổi khác nhau. Ở trên mạng xã hội, con người cư xử với nhau theo nhiều cách: trang nhã có, lịch sự có, thậm chí là thô lỗ cũng có.
- Nguyên nhân
  + Chủ quan: do ý thức sử dụng mạng xã hội của con người chưa tốt, các bạn trẻ muốn chứng minh bản thân mình với mọi người, muốn mình được chú ý.
  + Khách quan: do ảnh hưởng từ môi trường sống, chưa được giáo dục đến nơi đến chốn,…
- Hậu quả:
  + Nhiều cuộc xung đột, cãi vã thậm chí là bạo lực đã xảy ra có nguyên nhân là tranh cãi nhau trên mạng xã hội.
  + Sử dụng mạng xã hội quá nhiều gây tốn thời gian và ảnh hưởng đến những công việc khác của con người.
- Giải pháp: Mỗi người tự điều chỉnh lại bản thân mình, cố gắng hạn chế tối đa việc sử dụng mạng xã hội, tập trung vào những công việc khác.
c. KB: Khái quát lại vấn đề nghị luận: văn hóa ứng xử trên mạng xã hội của giới trẻ hiện nay; đồng thời rút ra bài học và liên hệ bản thân.


Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá dựa vào bảng kiểm, khen ngợi HS.
4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (về nhà) 
a. Mục tiêu: Củng cố kĩ năng nói và nghe thuyết trình về một vấn đề xã hội có kết hợp sử dụng phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.
b. Nội dung: HS luyện tập việc nói và nghe.
c. Sản phẩm học tập: Phần trình bày của HS, bảng kiểm.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS tiếp tục làm việc theo cặp, luyện tập nói và nghe: Quan niệm về lòng vị tha
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc ở nhà
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Sản phẩm của HS Vị tha là sẵn sàng tha thứ, bỏ qua lỗi lầm của người khác, biết sống vì người khác. Không có gì cao quý hơn lòng vị tha của con người. Cũng không có gì khó khăn bằng việc phải vị tha cho lỗi lầm của người khác. Chính vì biết sống vị tha, xã hội mới ngày càng văn minh, tiến bộ và nhân văn. Người có lòng vị tha luôn đặt mục đích của mọi việc làm là vì người khác, không ích kỉ, vụ lợi cá nhân, cảm thông, chia sẻ và tha thứ lỗi lầm của người khác.
 Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá dựa vào sản phẩm HS nộp.
* Hướng dẫn về nhà
- GV dặn dò HS:
+ Ôn tập lại các văn bản và kiến thức đã học ở Bài 2. Sống cùng kí ức của cộng đồng (Sử thi).
+ Soạn trước bài Ôn tập.
IV. HỒ SƠ DẠY HỌC
- Bảng kiểm kĩ năng thuyết trình về một vấn đề xã hội
	Nội dung kiểm tra
	Đạt
	Chưa đạt

	Mở đầu
	Người nói chào người nghe và tự giới thiệu.
	
	

	
	Giới thiệu nội dung khái quát của bài nói.
	
	

	

Nội dung chính
	Giải thích các khái niệm từ ngữ quan trọng liên quan đến cách hiểu vấn đề.
	
	

	
	Lần lượt trình bày và làm rõ ý kiến qua ít nhất hai luận điểm chính.
	
	

	
	Thể hiện nhận thức, quan niệm, thái độ, lập trường của người viết về vấn đề nghị luận (trước các biểu hiện đúng/ sai/ tốt/ xấu,…).
	
	

	
	Bố cục bài nói rõ ràng, các ý kiến được sắp xếp hợp lí.
	
	

	
	Có lí lẽ xác đáng, bằng chứng tin cậy lấy từ thực tiễn đời sống.
	
	

	

Kết thúc
	Tóm tắt được nội dung chính đã trình bày.
	
	

	
	Nêu vấn đề thảo luận hoặc mời gọi sự phản hồi từ người nghe.
	
	

	
	Cảm ơn và chào kết thúc.
	
	

	Kĩ năng trình bày, tương tác với người nghe
	Tương tác tích cực với người nghe trong suốt quá trình nói.
	
	

	
	Diễn đạt rõ ràng, gãy gọn, đáp ứng yêu cầu của bài nói.
	
	

	
	Kết hợp sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ để làm rõ nội dung trình bày.
	
	

	
	Phản hồi thỏa đáng những câu hỏi, ý kiến của người nghe.
	
	




Trường: THPT Thiều Văn Chỏi                                                                                                       Họ và tên GV: Lê Thị Vẹn
Tổ: Ngữ văn                                                                                                                                              Ngày soạn: 10/9/2022
ÔN TẬP
Môn học/Hoạt động giáo dục: Ôn tập; Lớp 10A1, 10A9
Thời gian thực hiện: 0.5 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Mức độ/ yêu cầu cần đạt:
- Tóm tắt được nội dung chính của mỗi văn bản sử thi đã học theo mẫu.
- Nhận biết được đặc điểm của nhân vật anh hùng trong sử thi.
- Nhận biết được tác dụng của nguòi kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba. Biết vận dụng để so sánh ngôi kể trong hai VB Gặp Ka-ríp và Xi-la và Đăm Săn chiến thắng Mtao Mxây.
- Rút ra được những lưu ý về cách trình bày ý kiến (viết và nói) về một vấn đề xã hội.
- Nêu được quan điểm về nguồn gốc sức sống của một cộng đồng.
2. Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực riêng biệt:
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của các văn bản.
- Năng lực nói và nghe.
3. Phẩm chất: 
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
- Trân trọng những đóng góp của cá nhân đối với đất nước, quê hương và có ý thức trách nhiệm với cộng đồng.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- SGK, SGV, Kế hoạch bài dạy;
- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi;
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp;
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà.
2. Chuẩn bị của HS: SGK, SBT Ngữ văn 10, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung Bài 2. Sống cùng kí ức của cộng đồng (Sử thi).
b. Nội dung: HS huy động tri thức đã có để thực hiện hoạt động khởi động.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về các văn bản đã học ở Bài 2. Sống cùng kí ức của cộng đồng.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS nêu tên các văn bản sử thi đã học ở Bài 2. Sống cùng kí ức của cộng đồng.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe, suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo kết quả thảo luận và hoạt động
- GV mời 1 – 2 HS trả lời trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
- Dự kiến sản phẩm: Đăm Săn chiến thắng Mtao Mxây, Gặp Ka-ríp và Xi-la, Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chốt: Những văn bản sử thi đã học ở Bài 2. Sống cùng kí ức của cộng đồng là: Đăm Săn chiến thắng Mtao Mxây, Gặp Ka-ríp và Xi-la, Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời.
2. HOẠT ĐỘNG ÔN TẬP
a. Mục tiêu: Ghi nhớ và vận dụng những kiến thức đã học trong Bài 2. Sống cùng kí ức của cộng đồng (Sử thi).
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi liên quan đến phần Ôn tập của Bài 2. Sống cùng kí ức của cộng đồng (Sử thi).
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS về Bài 2. Sống cùng kí ức của cộng đồng (Sử thi).
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS làm việc theo cặp: Tóm tắt thật ngắn gọn nội dung chính của mỗi văn bản sử thi đã đọc theo mẫu trong SGK.
- GV hướng dẫn HS thực hiện theo các bước:
+ (1): Tóm tắt nội dung chính.
+ (2): Hoàn tất cột thứ hai trong bảng tóm tắt (làm vào vở).
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe yêu cầu và hướng dẫn của GV, sau đó hoàn thành BT theo cặp.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 2 HS trình bày bài làm trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án.
Nhiệm vụ 2:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận theo bàn để hoàn thành BT 2: Ô-đi-xê trong đoạn trích Gặp Ka-ríp và Xi-la và Đăm Săn trong Đăm Săn chiến thắng Mtao Mxây đã thể hiện những đặc điểm nào của nhân vạt anh hùng trong sử thi?.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe yêu cầu của GV, thảo luận theo bàn để hoàn thành BT.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 2 – 3 HS trình bày kết quả thảo luận trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
Nhiệm vụ 3:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu của BT 3: So sánh tác dụng của việc sử dụng người kể chuyện ngôi thứ nhất trong Gặp Ka-ríp và Xi-la và người kể chuyện ngôi thứ ba trong Đăm Săn chiến thắng Mtao Mxây.
- GV nhắc lại kiến thức người kể chuyện ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba:
+ Người kể chuyện ngôi thứ nhất – xưng “tôi”, trực tiếp tham gia vào câu chuyện được kể, có cái nhìn hạn tri.
+ Người kể chuyện ngôi thứ ba là người kể chuyện giấu mặt trong tác phẩm, đứng ngoài câu chuyện, có cái nhìn toàn tri.
- Gv yêu cầu HS thảo luận theo cặp để trả lời câu hỏi.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc yêu cầu của BT 3, nghe GV hướng dẫn, sau đó thảo luận theo cặp để hoàn thành BT.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 – 2 HS phát biểu trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.

Nhiệm vụ 4:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu của BT 4: Bạn rút ra được những lưu ý gì về cách trình bày ý kiến (viết và nói) về một vấn đề xã hội?
- GV yêu cầu HS xem lại bài Viết văn bản nghị luận về một ván đề xã hội để làm được BT 4.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc BT 4 và nghe yêu cầu, hướng dẫn của GV để hoàn thành BT.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 – 2 HS phát biểu trước lớp.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt lại tri thức về kiểu bài.
Nhiệm vụ 5:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV nêu yêu cầu của BT 5: Theo bạn, sức sống của một cộng đồng được nuôi dưỡng từ đâu?.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe GV đọc câu hỏi, suy nghĩ để trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 – 2 HS phát biểu trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét, góp ý, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt một số đáp án.
	BT 1. Bảng tóm tắt các nội dung chính của các văn bản (đính kèm ngay dưới hoạt động). 
















BT 2. Bảng đặc điểm nhân vật sử thi biểu hiện qua nhân vật Đăm Săn và nhân vật Ô-đi-xê (đính kèm ngay dưới hoạt động).














BT 3. – VB: Gặp Ka-ríp và Xi-la: Với người kể chuyện ngôi thứ nhất– nhân vật chính có cơ hội tự bộc lộ tính cách, là người trong cuộc, tự kể trải nghiệm của mình,…
- Đăm Săn chiến thắng MM: 
 + Văn bản này được kể theo ngôi thứ ba (theo góc nhìn của người kể chuyện).
 + Từ góc nhìn này, người kể chuyện sẽ có sự quan sát rõ ràng hơn ở mọi góc cạnh về cuộc giao chiến đó. Từ đó, đem lại sự chân thực và hấp dẫn cho văn bản.














BT 4.
Một số lưu ý HS rút ra được:
- Cần tìm hiểu, phân tính, đánh giá chi tiết vấn đề mà mình sẽ viết hoặc nói.
- Đánh giá và nhìn nhận sự việc đa chiều.
- Lắng nghe và cầu thị.
- Trình bày rõ ràng từng luận điểm. Mỗi luận điểm cần đi kèm với lĩ lẽ và bằng chứng xác thực để tăng tính thuyết phục đối với người nghe.
- Lập luận rõ ràng, dẫn chứng nêu phải gần gũi, xác đáng.
- Đi vào khía cạnh tiêu biểu của nội dung.





BT 5. Sức sống của một cộng đồng được nuôi dưỡng từ nhiều yếu tố: con người, lãnh địa cư trú, truyền thống văn hóa vật thể và phi vật thể, các quan niệm, luật tục, khát vọng phát triển, chủ nghĩa nhân văn,…tất cả kết tinh ở người anh hùng. Đó không phải là một cá nhân anh mà là hiện thân của cộng đồng, sống  mãi trong kí ức của cộng đồng. 



BT 1. Bảng tóm tắt các nội dung chính của các văn bản
	TT
	Văn bản
	Nội dung chính

	1
	Đăm Săn chiến thắng Mtao Mxây (trích sử thi Đăm Săn)
	Nói về cuộc giao chiến giữa hai tù trưởng Đăm Săn và Mtao Mxây. Từ đó thấy được sức mạnh, phẩm chất của Đăm Săn và không khí ăn mừng chiến thắng của bà con Ê-đê.

	2
	Gặp Ka-ríp và Xi-la (trích sử thi Ô-đi-xê)
	Cuộc hành trình trở về quê hương và giao chiến với lũ quái thú là Ka-ríp, Xi-la của Ô-đi-xê cùng những người bạn đồng hành.

	3
	Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời (trích sử thi Đăm Săn)
	Nói về cuộc hành trình đi chinh phục nữ thần Mặt Trời đầy gian khổ và chông gai của anh hùng Đăm Săn.



BT 2. Bảng đặc điểm nhân vật sử thi biểu hiện qua nhân vật Đăm Săn và nhân vật Ô-đi-xê
	Đặc điểm
nhân vật sử thi
	Biểu hiện qua
nhân vật Đăm Săn
	Biểu hiện qua nhân vật Ô-đi-xê

	a. Sở hữu sức mạnh, tài năng, lòng dũng cảm phi thường.
	Ví dụ: Sức mạnh và tài múa khiên vượt trội.
	Ví dụ: Trí tuệ sáng suốt, khả năng thuyết phục, động viên đồng đội của người chỉ huy.

	b. Có đủ ý chí và sức mạnh vượt qua mọi thách thức, hiểm nguy.
	Ví dụ: Vượt qua các thử thách; đấu khẩu, đấu võ với Mtao Mxây; khó khăn trong việc triệt hạ Mtao Mxây.
	Ví dụ:
- Dặn dò các bạn chỉ để mình bản thân Ô-đi-xê nghe những lời hát mê hoặc của các yêu nữ hung ác.
- Mặc áo giáp, nắm trong tay hai ngọn lao dài để chuẩn bị chiến đấu 

	c. Lập nên những kì tích, uy danh lẫy lừng.
	Ví dụ: kì tích chiến thắng Mtao Mxây, uy danh “vang đến thần núi”.
	Ví dụ: Nổi tiếng với mưu “con ngựa gỗ”, được các nàng Xi-ren gọi: “Hỡi Ô-đi-xê nức tiếng gần xa, quang vinh vô tận của người A-cai”.


3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức về Bài 2. Sống cùng kí ức của cộng đồng (Sử thi) đã học.
b. Nội dung: GV cho HS tự nhắc lại về những kiến thức đã học được.
c. Sản phẩm học tập: Những kiến thức HS đã học được trong Bài 2. Sống cùng kí ức của cộng đồng (Sử thi) và câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp, nhắc lại những kiến thức đã học được ở Bài 2. Sống cùng kí ức của cộng đồng (Sử thi).
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận theo cặp, nhắc lại những kiến thức đã học được ở Bài 2.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 2 – 3 HS trình bày trước lớp.
- Dự kiến sản phẩm: Trong Bài 2. Sống cùng kí ức của cộng đồng (Sử thi), chúng ta đã học, đọc về các văn bản sử thi cũng như văn bản có cùng chủ đề; học về cách đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản, cách chú thích trích dẫn và ghi cước chú; Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội; Nói và nghe – Thuyết trình về một vấn đề xã hội có kết hợp sử dụng phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
* Hướng dẫn về nhà:
- GV dặn dò HS:
+ Soạn bài: Hương Sơn phong cảnh (Chu Mạnh Trinh).

